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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị HSDT. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp HSDT, mở thầu, đánh giá HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.
Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng.
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu. 
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT
Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá HSDT. Cụ thể:
- Mục 1: Đánh giá tính hợp lệ của HSDT; 
- Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm; 
- Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật;
- Mục 4: Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính;
- Mục 5: Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có).
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của HSMT và HSDT.
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị.
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng.
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.
Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực. 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU
	1. Phạm vi gói thầu 
	1.1. Chủ đầu tư quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. 
1.2. Tên gói thầu, dự án; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại BDL. 

	2. Giải thích từ ngữ trong đấu thầu qua mạng
	2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận HSDT và được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống.
2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động.
2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7).

	3.	Nguồn vốn
	Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại BDL.

	4.	Hành vi bị cấm 
	4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.
4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động lựa chọn nhà thầu dưới mọi hình thức.
4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây:
a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị HSDT hoặc rút HSDT để một bên trúng thầu;
b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;
c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được chủ đầu tư yêu cầu làm rõ HSDT hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.
4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây:
a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong lựa chọn nhà thầu;
b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây:
a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;
b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, tổ chuyên gia, nhà thầu trong lựa chọn nhà thầu;
c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu;
d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động lựa chọn nhà thầu;
đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng
4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây:
a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm chủ đầu tư, tổ chuyên gia hoặc thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, tổ chuyên gia không đúng quy định của QĐMS;
b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSMT đối với cùng một gói thầu;
c) Tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;
d) Cá nhân thuộc chủ đầu tư, tổ chuyên gia trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người có thẩm quyền đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình (có cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của mình, của vợ/chồng mình) đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu;
đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định HSMT; đánh giá HSDT; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng;
e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu do Chi nhánh tổ chức lựa chọn nhà thầu là nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại Chi nhánh;
g) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói thầu do nhà thầu đó giám sát;
i) Chia nhỏ dự toán mua sắm thành các gói thầu nhằm mục đích chỉ định thầu; chia dự toán mua sắm nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.
4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 6, điểm c khoản 8 Điều 87, khoản 10 Điều 88, khoản 4 Điều 89, khoản 2 Điều 90 của QĐMS, bao gồm:
a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;
b) Nội dung HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ HSDT của chủ đầu tư và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá HSDT; báo cáo của TCG, báo cáo thẩm định; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng HSDT trước khi được công khai theo quy định;
c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;
d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây:
a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đã nêu trong hợp đồng;
b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong HSDT mà không được người có thẩm quyền chấp thuận;
c) Người có thẩm quyền chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm a khoản này;
d) Người có thẩm quyền chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng.

	5.	Tư cách hợp lệ của nhà thầu
	5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Đối với nhà thầu trong nước: có đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu nước ngoài: có đăng ký, hoạt động theo pháp luật nước ngoài;
b) Hạch toán tài chính độc lập, trừ các trường hợp là đơn vị trực thuộc PVN hoặc công ty con của PVN hoặc doanh nghiệp thành viên của PVN hoặc công ty con của doanh nghiệp cấp II theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc giaViệt Nam;
c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của Giám đốc Chi nhánh, Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc PVN;
đ) Có tên trong danh sách ngắn (đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn);
e) Bảo đảm độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính theo quy định tại BDL.
5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;
b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm d, e khoản 5.1 trên.
5.3. Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật mà cá nhân đó là công dân;
b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp trong trường hợp pháp luật có quy định;
c) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d, e khoản 5.1 Điều này. 
Nhà thầu có tư cách hợp lệ theo quy định tại các Mục 5.1, Mục 5.2 và Mục 5.3 CDNT được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh. 

	6.	Nội dung của HSMT 

	6.1. HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây:
Phần 1. Thủ tục đấu thầu:
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
Phần 3. Điều kiện hợp đồng:
- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng.
6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá. 
6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, HSMT và các nội dung sửa đổi, làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị HSDT theo yêu cầu của HSMT cho phù hợp.

	7.	Sửa đổi, làm rõ HSMT 
	7.1. Trường hợp sửa đổi HSMT thì Chủ đầu tư đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (file scan HSMT đã sửa đổi đính kèm). Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 07 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, việc sửa đổi HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 
7.2. Trường hợp cần làm rõ HSMT, Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Chủ đầu tư thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Chủ đầu tư xem xét, xử lý. Chủ đầu tư tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7.1 CDNT.
7.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời làm rõ HSMT theo đề nghị của nhà thầu. 
7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi HSMT, thời điểm đóng thầu và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu.
7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại BDL. Chủ đầu tư đăng tải thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải thông báo trước cho Chủ đầu tư. Nội dung trao đổi giữa chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu.
7.6. Trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7.1 CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT.
7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ HSDT của nhà thầu.

	8.	Chi phí dự thầu
	HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Chủ đầu tư đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp HSDT theo quy định tại BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

	9.	Ngôn ngữ của HSDT

	HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến HSDT được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong HSDT (catalô…) có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).

	10. Thành phần của HSDT 
	HSDT phải bao gồm các thành phần sau:
10.1. Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 11 CDNT; 
10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên danh);
10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 CDNT;
10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 CDNT; 
10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 CDNT;
10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 11 và Mục 13 CDNT;
10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 12 CDNT (nếu có);
10.8. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.  

	11. Đơn dự thầu và các bảng biểu  
	Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu nêu trong HSMT để hoàn thành HSDT.

	12. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT

	12.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét. 
12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Chủ đầu tư có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III.

	13.	 Giá dự thầu và giảm giá

	Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa không phải là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Chủ đầu tư quy định như sau:
13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:
a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu tự trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu. 
b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu;
c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng.
d) Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV. 
13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây:
a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự).
b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 
13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT. Trường hợp nhà thầu có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định tại khoản 11 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại BDL.

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Chủ đầu tư quy định như sau:
13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:
a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện khối lượng công việc mà nhà thầu chào theo khả năng cung cấp (chưa tính giảm giá). Nhà thầu tự trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu. 
b) Một hoặc các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và một hoặc các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu;
c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng.
d) Nhà thầu nộp HSDT cho các công việc mà nhà thầu có khả năng cung cấp trong số các công việc nêu trong HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho các công việc này trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV. 
13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu, trong mỗi phần nhà thầu có thể chào đủ số lượng, hạng mục theo yêu cầu của HSMT đối với phần đó hoặc chào theo số lượng, hạng mục mà nhà thầu có khả năng cung cấp (không đủ số lượng theo HSMT đối với phần đó). Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây:
a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự).
b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần.
13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo khối lượng công việc nhà thầu đã chào. Trường hợp nhà thầu có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định tại khoản 11 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại BDL.

	14.	 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán
	Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

	15. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan
	15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của HSDT.
15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại..
15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc gia hoặc nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu.
15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm[footnoteRef:1], lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. [1:  Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa…] 

15.5. Nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một Cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.
15.6. Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa thực hiện theo Mẫu số 01A, 01B, 01C Chương IV. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ thì nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam thì nhà thầu chào hàng hóa không phải là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
15.7. Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai Cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một Cái, một chiếc…) thì HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
15.8. Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B Chương IV không tồn tại trên thị trường.
15.9. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. 
15.10. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại BDL.
15.11. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 

	16. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 
	16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. Trường hợp được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ. 
16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo BDL.
16.3. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp HSDT và khi tham dự sơ tuyển thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình.

	17.	 Thời hạn có hiệu lực của HSDT 
	17.1. HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại BDL. 
17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, Chủ đầu tư có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Chủ đầu tư. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống.

	18. Bảo đảm dự thầu 



	18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành (trừ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hải Phòng). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng và đính kèm khi nộp HSDT. Đối với bảo lãnh dự thầu điện tử, nhà thầu chọn bảo lãnh dự thầu điện tử được phát hành, lưu trữ trên Hệ thống. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 
Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:
a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của QĐMS dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả;
b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của QĐMS dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.
18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định cụ thể tại BDL, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, bảo đảm dự thầu của nhà thầu tương ứng với giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu sau khi giảm giá (nếu có) với tỷ lệ bảo đảm dự thầu quy định tại BDL. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). 
18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu theo thời hạn quy định tại BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực.
18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) cho Chủ đầu tư: 
a) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu;
b) Nhà thầu vi phạm quy định của QĐMS dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:
- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT;
- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 107 của QĐMS dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của QĐMS; 
- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 5 ĐKC Chương VI của HSMT; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của chủ đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.
18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của chủ đầu tư, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu.
18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây:
a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Chủ đầu tư được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự;
b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự.
Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm.
18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc thư bảo lãnh dự thầu với giá trị quy định tại Mục 18.2 CDNT (thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu là số ngày được quy định trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu và được tính từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà thầu chọn áp dụng thư bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu nhưng thư bảo lãnh của nhà thầu không đáp ứng quy định tại Mục 18.3 CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản tiền với giá trị quy định tại Mục 18.2 CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị  cấm tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Chi nhánh trong 6 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư ban hành quyết định xử lý vi phạm). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này.
18.9. Đối với gói thầu đấu thầu trước, bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định tại BDL.

	19. Thời điểm đóng thầu
	19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT. 
19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.

	20.	 Nộp, rút và sửa đổi HSDT  
	20.1. Nộp HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh. 
20.2. Sửa đổi, nộp lại HSDT: Trường hợp cần sửa đổi HSDT đã nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại HSDT mới cho phù hợp với HSMT được sửa đổi. Trường hợp nhà thầu không nộp lại HSDT thì HSDT đã nộp trước thời điểm HSMT được sửa đổi sẽ không được mở, xem xét, đánh giá.
20.3. Rút HSDT: nhà thầu được rút HSDT trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp rút HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT thì nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm dự thầu, bị đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và không được tiếp tục đánh giá HSDT. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút HSDT của nhà thầu. 
20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại HSDT trước thời điểm đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các HSDT nộp thành công trên Hệ thống (ngoại trừ HSDT của nhà thầu đã nộp trước thời điểm sửa đổi HSMT và nhà thầu không nộp HSDT mới cho phù hợp với HSMT được sửa đổi) đều được mở thầu để đánh giá.

	21. Mở thầu
	21.1. Chủ đầu tư phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp có 01 nhà thầu nộp HSDT, Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định tại khoản 5 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp không có nhà thầu nộp HSDT, Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này và đăng tải E-TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
a) Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT;
- Tên gói thầu;
- Tên Chủ đầu tư;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu;
- Loại hợp đồng;
- Thời điểm hoàn thành mở thầu;
- Tổng số nhà thầu tham dự.
b) Thông tin về các nhà thầu tham dự:
- Tên nhà thầu;
- Giá dự thầu;
- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);	
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
- Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu;
- Thời gian có hiệu lực của HSDT;
- Thời gian thực hiện hợp đồng;
- Các thông tin liên quan khác (nếu có).
c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này. 

	22. Bảo mật
	22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu.
22.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

	23. Làm rõ HSDT

	23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của Chủ đầu tư, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong HSDT của nhà thầu.  Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu
23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Chủ đầu tư được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  Nội dung làm rõ HSDT phải thể hiện bằng văn bản và được Chủ đầu tư bảo quản như một phần của HSDT. 
23.3. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Chủ đầu tư và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Chủ đầu tư phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ HSDT.
23.4. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 CDNT.
23.5. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu.
23.6. Trường hợp HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà HSDT không đính kèm các tài liệu này thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá HSDT.

	24. Các sai khác, đặt điều kiện và bỏ sót nội dung
	24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT; 
24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT;
24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.

	25. Xác định tính đáp ứng của HSDT
	25.1. Chủ đầu tư sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo quy định tại Mục 10 CDNT. 
25.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà:
a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;
b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của HSMT.
25.3. Chủ đầu tư phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo quy định tại Mục 15 CDNT và Mục 16 CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định trong HSMT đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.
25.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT nhằm làm cho HSDT đó đáp ứng cơ bản HSMT.

	26. Sai sót không nghiêm trọng
	26.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT.
26.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của chủ đầu tư.
26.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, chủ đầu tư, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các HSDT.

	27.	 Nhà thầu phụ 

	27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện các dịch vụ liên quan. 
27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ quy định tại BDL.
27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).
27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ liên quan.
27.5. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 107 của QĐMS thì bị xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 108 của QĐMS.
27.6. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu và các công việc tư vấn này bao gồm: thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định HSMST, HSMT; đánh giá HSDST, HSDT; thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu.

	28. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
	Không áp dụng

	29. Đánh giá HSDT
	29.1. Chủ đầu tư áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá HSDT. 
29.2. Căn cứ vào HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá HSDT tại Mục 29.1 CDNT, Chủ đầu tư chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá HSDT quy định tại Mục 29.3 hoặc Mục 29.4 Mục này cho phù hợp để đánh giá HSDT.
29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp nhất”):
a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III. Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.
b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương III. Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật. 
c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính. 
d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực hiện theo quy định tại BDL;
đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại BDL. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà thầu.
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, danh sách xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ thấp đến cao giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) tính trên mỗi đơn vị hạng mục hàng hóa mà nhà thầu dự thầu.
e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 CDNT. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. 
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong HSMT.
29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và không có từ 02 nhà thầu trở lên cùng xếp thứ nhất).
a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu theo biên bản mở thầu trên Hệ thống và kết quả sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, nhà thầu có giá dự thầu sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Chủ đầu tư tiến hành sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch của tất cả các HSDT theo quy định tại khoản 7 Điều 38 của QĐMS; đánh giá HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất sau khi đã sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất sau khi đã sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch bằng nhau thì tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này. 
b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 CDNT.
c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 29.3 CDNT.
d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 CDNT.
đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu tài liệu. 
Trường hợp HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng hoặc không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của HSMT thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 
29.5. Nguyên tắc đánh giá HSDT:
a) Đối với các nội dung bao gồm tư cách hợp lệ, nhà thầu không có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của HSMT thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;  
b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp áp dụng thư bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) để đánh giá;
c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê khai và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng tương tự, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác để đáp ứng yêu cầu của HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại; 
d) Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện hợp đồng này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự chủ chốt khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 107 của QĐMS và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 108 của QĐMS.
Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong HSDT hoặc nhân sự chủ chốt đã được thay thế một lần theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 38 của QĐMS), trừ trường hợp do thời gian đánh giá HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự chủ chốt khác nhưng phải bảo đảm nhân sự chủ chốt dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự chủ chốt đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.
đ) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trong HSDT và file đính kèm thì chủ đầu tư yêu cầu làm rõ HSDT;
e) Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 38 của QĐMS;
g) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong HSDT (bao gồm cả làm rõ HSDT). Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu.

	30. Đối chiếu tài liệu
	30.1. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho chủ đầu tư để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong HSDT, bao gồm:
a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt theo quy định tại Mục 18.8 CDNT; 
b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;
c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08 Chương IV phù hợp với số liệu tài chính trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;
d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất);
đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong HSDT;
e) Tài liệu khác (nếu có).
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong HSMT.
30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối với số liệu về thuế, số liệu về tài chính từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 CDNT.
30.3. Chủ đầu tư gửi Thông báo mời đối chiếu tài liệu đến nhà thầu trên Hệ thống và/hoặc thư điện tử (Email) và/hoặc Fax và/hoặc trang web chính thức của Chi nhánh. Trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (đối với bảo đảm dự thầu có giá trị dưới 50 triệu đồng), thời gian, địa điểm thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo đảm nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị và đến đối chiếu tài liệu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

	31.	 Điều kiện xét duyệt trúng thầu 
	Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
31.1. Có HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III;
31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III;
31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III; 
31.4. Có giá trị sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;
31.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL;
31.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

	32. Hủy thầu
	32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm:
a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT;
b)  Khi không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc khi thay đổi tính chất, phạm vi sử dụng đối với gói thầu dịch vụ; hoặc khi thay đổi đặc tính/thông số kỹ thuật của hàng hóa do đặc tính/thông số kỹ thuật trong HSMT không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật;
c) Nội dung HSMT không tuân thủ quy định của QĐMS hoặc đặc tính/thông số kỹ thuật/yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa nêu trong HSMT không nhất quán  dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;
d) Tất cả các nhà thầu tham dự thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 107 của QĐMS;
đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 107 của QĐMS dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu;
e) Hủy thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 33a của QĐMS.
32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm QĐMS dẫn đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 32.1 CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của QĐMS.
32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày làm việc Chủ đầu tư phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 32.1 CDNT.

	33.	 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
	33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống kèm theo báo cáo đánh giá HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
a) Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT;
- Tên gói thầu;
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);
- Tên Chủ đầu tư;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu;
- Loại hợp đồng;
- Thời gian thực hiện hợp đồng;
b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:
 - Mã số thuế;
- Tên nhà thầu;
- Giá dự thầu;
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
- Điểm kỹ thuật (nếu có);
- Giá đánh giá (nếu có);
- Giá trúng thầu;
- Thời gian thực hiện hợp đồng.
c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải đăng tải các thông tin sau:
- Tên hàng hóa;
- Công suất;
- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký mã hiệu, nhãn hiệu;
- Xuất xứ;
- Đơn giá trúng thầu.
d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.
33.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu, nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu.
33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu.

	34. Thay đổi khối lượng hàng hóa và dịch vụ
	34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của HSDT và HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%.
34.2. Tùy chọn mua thêm: 
Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư với nhà thầu thỏa thuận mua bổ sung khối lượng hàng hóa, dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL và đáp ứng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 33 của QĐMS. Phần công việc mua bổ sung phải tương tự với phần công việc nêu trong hợp đồng đã ký kết và đã có đơn giá. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ bổ sung này không được sử dụng để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối lượng bổ sung theo tùy chọn mua thêm thực hiện theo tỷ lệ phân chia công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

	35. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng
	Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống và/hoặc thư điện tử (Email) và/hoặc Fax và/hoặc trang web chính thức của Chi nhánh, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 16 Phần 4 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng được tính kể từ ngày Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống và/hoặc thư điện tử (Email) và/hoặc Fax và/hoặc trang web chính thức của Chi nhánh.

	36.	 Điều kiện ký kết hợp đồng  
	36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.
36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu.
36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

	37. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
	37.1. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy định tại Mục 5 ĐKC Chương VI. Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.
37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;
b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;
c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

	38. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

	38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 89 của Luật Đấu thầu 2023 và các Điều 137, 138 và 139 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
38.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại BDL.




	Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU


	CDNT 1.1
	Tên Chủ đầu tư: Chi nhánh Phát điện Dầu khí – Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam
Địa chỉ: Số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

	CDNT 1.2
	Tên gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác sản xuất, ATSKMT, PCCC, Kho của NMĐ Sông Hậu 1.
Gói thầu chia thành 03 lô/phần độc lập, gồm:
+ Lô 1: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác ATSKMT; 
+ Lô 2: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác PCCC;
+ Lô 3: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác sản xuất, kho.
Nhà thầu được tham dự một hoặc cả ba lô/phần của gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự lô/phần nào thì phải chào đầy đủ toàn bộ danh mục hàng hóa thuộc lô/phần đó.
Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục CDNT 18.2 Chương này.

	CDNT 3
	Nguồn vốn: Nguồn vốn SXKD năm 2026 của Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.
Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo QĐMS được đăng tải trên website https://muasam.pvpgb.vn

	CDNT 5.1 (e)
	Bảo đảm độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính quy định như sau:
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:
+ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, địa chỉ: số 18 Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội.
+ Chi nhánh phát điện Dầu khí, địa chỉ: Số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
+ Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, địa chỉ: Ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ 
 (trừ trường hợp: nhà thầu là đơn vị trực thuộc PVN hoặc công ty con của PVN hoặc doanh nghiệp thành viên của PVN hoặc công ty con của doanh nghiệp cấp II theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam).
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên (trừ trường hợp: nhà thầu là đơn vị trực thuộc PVN hoặc công ty con của PVN hoặc doanh nghiệp thành viên của PVN hoặc công ty con của doanh nghiệp cấp II theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam), cụ thể như sau:
+ Tư vấn lập thiết kế : Không có.
+ Tư vấn thẩm định giá: Không có.
+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không có.
+ Tư vấn lập HSMT: Không có.
+ Tư vấn thẩm định HSMT: Không có.
+ Tư vấn đánh giá HSDT: Không có.
+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.
+ Tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không có.
Lưu ý: Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương.
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i;
Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong thỏa thuận liên danh;
n: Số thành viên tham gia trong liên danh.

	CDNT 7.5
	Hội nghị tiền đấu thầu: không.

	CDNT 8
	Chi phí nộp HSDT: Nhà thầu tự chịu chi phí theo quy định của Hệ thống.

	CDNT 10.8
	Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:
1. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu:
- Hợp đồng tương tự với gói thầu đang xét;
- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hóa đơn theo hợp đồng; Biên bản quyết toán/thanh lý hợp đồng hoặc Xác nhận của Chủ đầu tư về hoàn thành hợp đồng (trong đó nêu rõ khối lượng và giá trị công việc đã hoàn thành);
- Trong trường hợp nhà thầu đã thực hiện hợp đồng tương tự với tư cách nhà thầu phụ thì phải có thêm tài liệu xác nhận của Chủ đầu tư về việc chấp thuận phê duyệt nhà thầu phụ.
- Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu cung cấp thêm các tài liệu như bảng sao kê giao dịch thanh toán có xác nhận của Ngân hàng, biên bản nghiệm thu giá trị,…để làm rõ thêm về hợp đồng tương tự, năng lực kinh nghiệm.
2. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của HSMT.

	CDNT 12.1
	Nhà thầu: không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.

	CDNT 13.5
	Chào giá: Theo Mẫu số 12.1A Chương IV.
Lưu ý: Hiện nay chính sách của Nhà nước ưu đãi về thuế GTGT với các thiết bị, dịch vụ có hiệu lực đến hết tháng 12/2026. Ngoài ra, tại thời điểm giao hàng, Nhà nước có thể tiếp tục có những thay đổi chính sách về thuế GTGT. Vì vậy, để thuận tiện và thống nhất trong quá trình đánh giá, so sánh giá chào thầu của các nhà thầu tham dự đấu thầu, Chủ đầu tư đề nghị các nhà thầu tham dự phải áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ của gói thầu.

	CDNT 15.10
	Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): Không áp dụng.

	CDNT 16.2
	Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: “Không yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương” 

	CDNT 17.1
	Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

	CDNT 18.2

	Nội dung bảo đảm dự thầu:
	STT
	Tên lô/phần
	Giá trị bảo đảm dự thầu (VNĐ)

	1. 
	Lô 1: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác ATSKMT
	10.700.000

	2. 
	Lô 2: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác PCCC
	6.400.000

	3. 
	Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác sản xuất, kho
	43.700.000


- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu ≥ 120 ngày.

	CDNT 18.4
	Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

	CDNT 18.9
	Không áp dụng quy định về bảo đảm dự thầu đối với trường hợp đấu thầu trước.

	CDNT 27.2
	Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu.

	CDNT 29.1

	Phương pháp đánh giá HSDT là:
- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (Áp dụng đối với Lô/phần 2 và 3, không áp dụng đối với Lô/phần 1): Đạt/Không đạt. 
- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt.
- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất.

	CDNT 29.3(d)
	Cách thức thực hiện: 
Việc so sánh, xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có) sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).

	CDNT 29.3(đ)
	Xếp hạng nhà thầu: nhà thầu có giá dự thầu sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

	CDNT 31.5
	Nhà thầu có giá dự thầu sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất.
Đối với gói thầu được chia làm nhiều phần (lô), việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.

	CDNT 34.1

	Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%;
Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%.

	CDNT 34.2
	Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0%

	CDNT 38.2
	- Người có thẩm quyền: 
Ông Nguyễn Văn Chính - Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. 
Địa chỉ: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.
- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: Không có.
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của HSDT (Áp dụng đối với cả 03 lô/phần)
HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1a. Có đơn dự thầu được người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của HSMT; thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành HSMT; không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chi nhánh. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do người đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh.
1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy.
Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 CDNT.
2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 CDNT.
4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm[footnoteRef:2] (Áp dụng đối với Lô/phần 2 và 3) [2:  	Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà chủ đầu tư có thể lựa chọn để đưa ra tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm cho phù hợp. Đối với gói thầu có tính chất đơn giản có thể không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của khoản này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp HSDT).] 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 
Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu). Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự; năng lực sản xuất hàng hóa; năng lực tài chính gồm giá trị tài sản ròng, doanh thu, việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn thực hiện các dịch vụ liên quan (nếu có yêu cầu);
Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.
Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 
Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trên một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 
Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá bán ra của Ngân hàng Vietcombank – Hội sở tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.


Bảng số 01

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)

	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu
cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu 
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 (2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 07 

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế 
	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất  so với thời điểm đóng thầu. 
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Cam kết trong đơn dự thầu và kèm theo tài liệu chứng minh

	3
	Năng lực tài chính

	3.1
	Kết quả hoạt động tài chính(5)
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. 
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 08

	3.2
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu quy định tại Bảng X.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 08

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự
	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023(9) đến thời điểm đóng thầu.
Trong đó hợp đồng tương tự là:
- Có tính chất tương tự: Quy định tại bảng X và ghi chú số (10);
*** Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp là các dự án được quy định tại Mục II Phụ lục IX Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.
- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: quy định tại Bảng X (11).
* Ghi chú:
+ Trường hợp nhà thầu là Liên danh thì tiêu chí Hợp đồng tương tự đối với từng thành viên liên danh là hợp đồng có phạm vi cung cấp và giá trị tương đương với phần công việc của từng thành viên liên danh đảm nhận.
+ Một hợp đồng tương tự có thể được sử dụng để chứng minh năng lực, kinh nghiệm cho một hoặc nhiều lô nếu hợp đồng đó đáp ứng tính chất tương tự và giá trị tối thiểu tương ứng với lô hoặc tổng các lô mà nhà thầu tham dự.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Mẫu số 05A



Ghi chú:
(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.
(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.
(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.
Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.
Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 108 của QĐMS thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1).
(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).
(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1).
Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022. 
Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.
(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.
Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).
Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 và HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022. 
Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.
(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):
a) Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
b) Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.
(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.
(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.
(10) Tương tự về tính chất: Chủ đầu tư lựa chọn một trong hai cách thức để quy định trong HSMT như sau:
a) Cách 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) hoặc
b) Cách 2: HSMT quy định theo 2 tiêu chí
(i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...)
(ii) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính (được Tổng Cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn).
Nhà thầu cung cấp hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát do HSMT yêu cầu (Tiêu chí 1) hoặc cùng 4 số đầu tiên mã HS (Tiêu chí 2) đều được coi là có tính chất tương tự với hàng hóa thuộc gói thầu. Trường hợp một hạng mục hàng hóa có nhiều mã HS khác nhau, HSMT quy định các mã HS này, nhà thầu có hàng hóa đáp ứng một trong các mã HS này được coi là đáp ứng yêu cầu của HSMT.
Ví dụ: hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 thì các hàng hóa có mã HS là 84.71.xx.xx được coi là có tính chất tương tự. Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các hợp đồng cung cấp hàng hóa có cùng lĩnh vực tổng quát theo yêu cầu của HSMT (Tiêu chí 1).
- Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế, mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế, hàng hóa tương tự theo mã HS (xác định theo tiêu chí 2) là trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT).
- Trường hợp chủ đầu tư khó khăn trong việc xác định mã HS của hàng hóa theo Tiêu chí 2, HSMT được đưa ra quy định tương tự về lĩnh vực tổng quát (theo Tiêu chí 1). Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp đồng này được coi là tương tự để xem xét, đánh giá (được coi như nhà thầu đáp ứng Tiêu chí 2).
- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định lĩnh vực tổng quát, mã HS cho các hạng mục chính của gói thầu.
(11) Quy mô của hợp đồng tương tự:
Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa thì phải ghi giá trị tương ứng của từng hạng mục hàng hóa để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự của nhà thầu. 
Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục hàng hóa chính hoặc mỗi hạng mục hàng hóa. Trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống còn Y/1,25 và/hoặc chia gói thầu thành các phần (lô) để tăng tính cạnh tranh cho gói thầu. Trong đó, Y thông thường khoảng 50% giá trị của gói thầu đang xét; riêng đối với trường hợp gói thầu có một số hạng mục hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm thì việc xác định quy mô hợp đồng tương tự được xác định theo điểm (iii) và điểm (iv) ghi chú này. 
Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện hợp đồng dài hơn 1 năm thì HSMT yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) mà không xác định yêu cầu theo tổng số năm.
Ví dụ: gói thầu cung cấp vật tư X cho nhu cầu của chủ đầu tư trong 02 năm 2024-2025 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2025), giá gói thầu là 100.000.000.000 đồng (tính cho nhu cầu trong 02 năm). Yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự là: 50% x 100.000.000.000/2 =25.000.000.000 đồng. 
Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau:
 (i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc Y/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu hoặc
(ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét.
Trong đó:
+ Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng hóa trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.
+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.
- Trường hợp nhà thầu vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu), thì ngoài kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu còn phải kê khai về năng lực sản xuất theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 02 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, hợp đồng tương tự được xác định tương ứng với khối lượng, giá trị của hàng hóa mà nhà thầu dự thầu, bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa mà nhà thầu chào (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). 
Trường hợp một số hạng mục hàng hóa trong gói thầu có cùng mã Chương, mã Nhóm (mã A) thì việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau:
(iii) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là K (hoặc K/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó K bằng 50% tổng giá trị các hạng mục không có cùng mã Chương, mã Nhóm (không có mã A) và giá trị cao nhất của các hạng mục có cùng chung mã A (giá trị hạng mục theo giá gói thầu, dự toán được duyệt) hoặc
(iv) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự không có mã A đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), đối với hạng mục hàng hóa tương tự có cùng mã A thì chỉ cần giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị cao nhất của hạng mục hàng hóa cùng mã A trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). Không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét.
* Ví dụ cho ghi chú số (10), (11):
- Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp 500.000 Cái bơm tiêm dùng một lần có mã HS 9018.31.10 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 1.000.000.000 đồng và 100 chiếc đèn mổ treo trần có mã HS 9405.10.20 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 2.000.000.000 đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 2 máy thở có mã HS 9018.90.30, trong đó đã bàn giao 1 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 900.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục bơm tiêm dùng một lần) và có hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 200 chiếc đèn phẫu thuật có mã HS 9405.40.91, trong đó đã bàn giao 80 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 1.450.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục đèn mổ treo trần) thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu này. (11) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự (N từ 1 đến 3).

 Trường hợp N = 1 thì thay thế quy định trong bảng bằng yêu cầu sau:
- Ví dụ 2: Phạm vi cung cấp gói thầu là mua xe Ben tự đổ kèm theo 20 Cái lốp xe dự phòng; giá gói thầu được phê duyệt là 1,8 tỷ đồng (trong đó giá trị của xe Ben là 1,64 tỷ đồng và 20 lốp dự phòng có giá trị 0,16 tỷ đồng). Như vậy, trong trường hợp này thì hàng hóa chính của gói thầu là xe Ben tự đổ và quy mô của hợp đồng tương tự được xác định bằng 50% x 1,64 tỷ đồng.
- Ví dụ 3: Phạm vi cung cấp của gói thầu đang xét gồm 50 máy điều hòa (mã HS 8415; giá dự toán 2 tỷ đồng); 20 máy tính xách tay (mã HS 8507; giá dự toán 400 triệu đồng); 20 máy in Laser (mã HS 8443; giá dự toán 100 triệu đồng), giao hàng trong thời gian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu Liên danh A – B trong đó thành viên A là nhà sản xuất máy điều hòa đảm nhận phần công việc cung cấp máy điều hòa (80% giá trị công việc gói thầu), thành viên B là nhà thương mại đảm nhận phần công việc cung cấp máy tính xách tay và máy in của gói thầu (20% giá trị công việc gói thầu). Trong trường hợp này, nhà thầu Liên danh A – B được coi là đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng nếu:
+ Thành viên A cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền thiết bị sản xuất máy điều hòa đạt tối thiểu 12,5 máy điều hòa/tháng (1,5 x 50 máy x 30 /180 ngày) hoặc sản lượng sản xuất máy điều hòa của 01 tháng cao nhất trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng hoặc lớn hơn 12,5 máy/tháng;
+ Thành viên B đã thực hiện cung cấp các mã hàng hóa 8507, 8443 trong cùng 01 hợp đồng hoặc ở 02 hợp đồng khác nhau nhưng bảo đảm giá trị mã hàng hóa 8507 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy tính xách tay (tức là ≥50% x 400 triệu đồng), giá trị mã hàng hóa 8443 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy in laser (tức là ≥ 50% x 100 triệu đồng).
- Ví dụ 4: Phạm vi cung cấp gói thầu mua sắm hàng hóa Q như sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mã HS
	Giá trị theo dự toán (VND)

	1
	Hàng hóa A
	9025
	10.000.000.000

	2
	Hàng hóa B
	9030
	8.000.000.000

	3
	Hàng hóa C
	9030
	12.000.000.000


Trong trường hợp này, nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa Q nêu trên được coi là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự nếu:
+ Cung cấp 01 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030 và tổng giá trị của mã hàng hóa 9025, 9030 trong hợp đồng đã hoàn thành với giá trị tối thiểu là 11 tỷ đồng (50% x (10 tỷ đồng + 12 tỷ đồng)) hoặc
+ Cung cấp 01 hợp đồng trong đó đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng (50% x 10 tỷ đồng) và 01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9030 với giá trị tối thiểu 6 tỷ đồng [50% x 12 tỷ đồng)].”.
Trường hợp nhà thầu A cung cấp 02 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030, trong đó hợp đồng số 01: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 5 tỷ đồng và hợp đồng số 02: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 4 tỷ đồng thì được coi là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự.
· Ví dụ 5: Gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần (ví dụ chia thành 03 phần) như sau:
	STT
	Tên phần (lô)
	Phạm vi cung cấp 
	Mã HS
	Giá trị theo dự toán (VND)

	1
	Lô số 01
	Hàng hóa A
	9025
	10.000.000.000

	2
	Lô số 02
	Hàng hóa B
	9025
	20.000.000.000

	3
	Lô số 03
	Hàng hóa C
	9025
	30.000.000.000


Trong trường hợp này, nhà thầu tham dự thầu đối với cả 03 phần của gói thầu mua sắm hàng hóa nêu trên có 01 hợp đồng cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị đã thực hiện là Z được đánh giá như sau:
+ Trường hợp 1: nếu Z < 5.000.000.000 VND thì được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu.
+ Trường hợp 2: nếu 5.000.000.000 ≤ Z < 10.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01.
+ Trường hợp 3: nếu 10.000.000.000 ≤ Z < 15.000.000.000 VND thì được dánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01 và Lô số 02.
+ Trường hợp 4: nếu Z ≥ 15.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu.”.
(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 
Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại.
 (11) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự (N từ 1 đến 3).
 Trường hợp N = 1 thì thay thế quy định trong bảng bằng yêu cầu sau:

Bảng số 02 
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)
	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu
cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu 
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 07

	2
	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế
	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Nội dung cam kết theo đơn dự thầu và kèm theo tài liệu chứng minh

	3
	Năng lực tài chính

	3.1
	Kết quả hoạt động tài chính(6)
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 08

	3.2
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)(7)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu theo quy định tại Bảng X.

	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 08

	4
	Năng lực sản xuất hàng hoá(10)

	Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách theo quy định Bảng X


	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Mẫu số 05B







Ghi chú:
(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.
(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.
(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.
Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.
Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 108 của QĐMS thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1).
(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).
(6) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1).
Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022. 
Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.
(8) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.
Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).
Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 và HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022. 
Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.
(9) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 
a) Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
b) Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.
(10) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại.  
Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện hợp đồng (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1”. 
Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện hợp đồng là 20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa. 
Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.
Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu). 
Bảng X 
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM
(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần)
	[bookmark: _Hlk154323750]STT
	Mã phần (lô)
	Tên phần (lô)
	Giá trị ước tính từng phần
(VND)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)*
(VND)
	Mã hàng hóa (HS)
	Lĩnh vực, chủng loại
	Quy mô hợp đồng tương tự (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)**
(VND)
	Năng lực sản xuất hàng hóa (áp dụng đối với nhà sản xuất)

	1
	PP2600223212
	Lô 1: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác ATSKMT
	715.470.800
	Không áp dụng
	
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	Không áp dụng

	2
	PP2600223213
	Lô 2: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác PCCC
	433.285.600
	590.844.000
	
	Hợp đồng tương tự cung cấp công cụ dụng cụ/vật tư/trang thiết bị PCCC
	Có quy mô (giá trị) tối thiểu:
216.642.800
	Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau đây:
- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất đạt tối thiểu: 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/45) sản phẩm/01 tháng (Công thức áp dụng cho từng loại hàng hóa);
Hoặc:
- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/45) sản phẩm (Công thức áp dụng cho từng loại hàng hóa).

	3
	PP2600223214
	Lô 3: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác sản xuất, kho.
	2.919.114.000
	3.980.610.000
	
	 Hợp đồng tương tự cung cấp công cụ dụng cụ/vật tư/thiết bị cho các Dự án/ Nhà máy công nghiệp
	Có quy mô (giá trị) tối thiểu:
1.459.557.000
	Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau đây:
- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất đạt tối thiểu: 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/84) sản phẩm/01 tháng (Công thức áp dụng cho từng loại hàng hóa);
Hoặc:
- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/84) sản phẩm (Công thức áp dụng cho từng loại hàng hóa).


Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này.
Ghi chú: 
(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó. 
(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự.



Bảng Y 
BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ, NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA
(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều loại hàng hóa)
KHÔNG ÁP DỤNG


2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: 
Không áp dụng
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (Áp dụng đối với cả 03 lô/phần)
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt
Việc đánh giá kỹ thuật được thực hiện độc lập theo từng lô/phần. Nhà thầu phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ thuật đối với các hàng hóa thuộc lô/phần mà nhà thầu tham dự. 
Trường hợp nhà thầu không chào đầy đủ danh mục hàng hóa thuộc lô/phần tham dự hoặc có bất kỳ hàng hóa nào thuộc lô/phần tham dự không đáp ứng yêu cầu của HSMT thì HSDT của nhà thầu đối với lô/phần đó được đánh giá là không đạt.
	STT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Yêu cầu chung

	1.1
	Tiến độ và địa điểm giao hàng
	Đáp ứng yêu cầu về thời gian và địa điểm giao hàng tại Điểm 2.3 Khoản 2 Mục 1, Chương V [Yêu cầu về kỹ thuật] HSMT
	Không đáp ứng yêu cầu về thời gian và địa điểm giao hàng tại Điểm 2.3 Khoản 2 Mục 1, Chương V [Yêu cầu về kỹ thuật] HSMT

	1.2
	Thời gian bảo hành hàng hóa
	Đáp ứng quy định tại khoản 2.4 Mục 1 Chương V của HSMT
	Không đáp ứng quy định tại khoản 2.4 Mục 1 Chương V của HSMT

	2
	Yêu cầu kỹ thuật

	2.1
	Tính hợp lệ của hàng hóa
(Để chứng minh Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu như quy định tại Ghi chú của Điểm 2.1 và 2.2 Khoản 2 Mục 1 Chương V của HSMT)
	Nhà thầu đề xuất thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ đáp ứng yêu cầu tại Điểm 2.1 Khoản 2 Mục 1 Chương V của HSMT.

	Nhà thầu đề xuất thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ không đáp ứng theo yêu cầu tại Điểm 2.1 Khoản 2 Mục 1 Chương V của HSMT.

	2.2
	Cam kết của Nhà thầu
	Nhà thầu có cam kết tuân thủ các yêu cầu tại Điểm 2.6 Khoản 2 Mục 1 Chương V và các yêu cầu khác nêu tại Chương V của HSMT
	Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đủ các yêu cầu tại Điểm 2.6 Khoản 2 Mục 1 Chương V và các yêu cầu khác nêu tại Chương V của HSMT (kể cả sau khi làm rõ (nếu có)).

	2.3
	Yêu cầu về ký mã hiệu, hãng sản xuất hàng hóa, xuất xứ
	Hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải nêu rõ ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất và đáp ứng yêu cầu tại mục 15.8 – Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
	Nhà thầu không nêu rõ ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất.


HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính (Áp dụng đối với cả 03 lô/phần)
Áp dụng Phương pháp giá thấp nhất:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có). Việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 38 của QĐMS;
Bước 2. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Lưu ý: Hiện nay chính sách của Nhà nước ưu đãi về thuế GTGT với các thiết bị, dịch vụ có hiệu lực đến hết tháng 12/2026. Ngoài ra, tại thời điểm giao hàng, Nhà nước có thể tiếp tục có những thay đổi chính sách về thuế GTGT. Vì vậy, để thuận tiện và thống nhất trong quá trình đánh giá, so sánh giá chào thầu của các nhà thầu tham dự đấu thầu, Chủ đầu tư đề nghị các nhà thầu tham dự phải áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ của gói thầu.
Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có)
Không áp dụng
Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập 
Việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.



Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU

	Stt
	Biểu mẫu
	
Cách thức thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện

	
	
	
	Chủ đầu tư
	Nhà thầu

	1
	Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng trọn gói)
	Scan đính kèm
	
	X

	2
	Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá)
	
	Không áp dụng

	3
	Mẫu số 01C. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng hỗn hợp)
	
	Không áp dụng

	4
	Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan
	
	Không áp dụng

	5
	Mẫu số 01E. Vật tư, phụ tùng thay thế
	
	Không áp dụng

	6
	Mẫu số 02A. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)
	
	
	X

	7
	Mẫu số 02B. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)
	
	Không áp dụng

	8
	Mẫu số 02C. Văn bản thỏa thuận (áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)
	
	Không áp dụng

	9
	Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh
	
	
	X

	10
	Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu độc lập)
	Scan và đính kèm hoặc bảo lãnh điện tử
	
	X

	11
	Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu liên danh)
	
	
	X

	12
	Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)
	Scan đính kèm
	
	X

	13
	Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)
	
	
	X

	14
	Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt
	
	Không áp dụng

	15
	Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt
	
	Không áp dụng

	16
	Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn
	
	Không áp dụng

	17
	Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ
	
	
	X

	18
	Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu
	
	
	X

	19
	Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ
	
	Không áp dụng

	20
	Mẫu số 09B. Danh sách các công ty con, công ty thành viên đảm nhận phần công việc của gói thầu
	
	Không áp dụng

	21
	Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp
	
	
	X

	22
	Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu 
	
	
	X

	23
	Mẫu số 11.1. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)
	
	
	X

	24
	Mẫu số 11.2. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này)
	
	không áp dụng

	25
	Mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói)
	
	
	X

	26
	Mẫu số 12.1B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	không áp dụng

	27
	Mẫu số 12.1C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	Không áp dụng

	28
	Mẫu số 12.2A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói)
	
	
	X

	29
	Mẫu số 12.2B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	Không áp dụng

	30
	Mẫu số 12.2C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	Không áp dụng

	31
	Mẫu số 13A. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	Không áp dụng 

	32
	Mẫu số 13B. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng cho loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	Không áp dụng

	33
	Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)
	
	Không áp dụng

	34
	Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu)
	
	Không áp dụng

	35
	Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi
	
	Không áp dụng

	36
	Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại)
	
	Không áp dụng

	37
	Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam)
	
	Không áp dụng



Mẫu số 01A 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
(áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)
	Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
Phạm vi cung cấp Lô 1: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác ATSKMT
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(4) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
(*)
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
(**)
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1 
	Bảng sơ đồ tổ chức nhân sự của NMĐ Sông Hậu 1 trong quá trình BDĐK 2026
	Cái
	6
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	2 
	Bảng sơ đồ phối hợp thông tin ứng cứu khẩn cấp
	Cái
	6
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	3 
	Bảng vì môi trường không có tai nạn lao động
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	4 
	Bảng 11 điều lệ cơ bản trong ATLĐ
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	5 
	Bảng quy tắc an toàn sản xuất
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	6 
	Bảng an toàn là trên hết
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	7 
	Bảng sơ đồ thoát hiểm của nhà máy
	Cái
	6
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	8 
	Bảng an toàn là trên hết
	Cái
	4
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	9 
	Bảng quy tắc an toàn sản xuất
	Cái
	3
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	10 
	Bảng 11 điều lệ cơ bản trong ATLĐ
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	11 
	Bảng sơ đồ tổ chức ban chỉ đạo và giúp việc ban chỉ đạo BDSC định kỳ năm 2026 NMĐ Sông Hậu 1
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	12 
	Tem kiểm tra thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt và Công cụ dụng cụ điện của nhà thầu 
	Tờ A1
	20
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	13 
	Bảng nội quy ra vào Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	14 
	Bảng chính sách về AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI
	Cái
	8
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	15 
	Bảng Nội quy PCCC
	Cái
	11
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	16 
	Bảng nội quy sử dụng  điện
	Cái
	11
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	17 
	Bảng nội quy an toàn hóa chất
	Cái
	5
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	18 
	Bảng thông tin an toàn hóa chất CLO
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	19 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,35m"
	Cái
	2
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	20 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,5m"
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	21 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,0m"
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	22 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,0m"
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	23 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,2m"
	Cái
	2
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	24 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,4m"
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	25 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,9m"
	Cái
	2
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	26 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,9m"
	Cái
	7
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	27 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,2m"
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	28 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 7,2m"
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	29 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,3m"
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	30 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,7m"
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	31 
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,5m"
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	32 
	Bảng cảnh báo:
Thiết bị quay
	Cái
	5
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	33 
	Bảng Tiêu lệnh chữa cháy.
	Cái
	50
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	34 
	Bảng Nội quy Phòng cháy chữa cháy.
	Cái
	50
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	35 
	Hạn chế tốc độ tối đa 20Km/h
	Cái
	11
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	36 
	Hạn chế tốc độ tải trọng xe 30t
	Cái
	11
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	37 
	Bảng cảnh báo khu vực đang công tác, không nhiệm vụ miễn vào
	Cái
	6
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	38 
	Trụ cảnh báo an toàn
	Cái 
	16
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	39 
	Thùng rác nhựa 660L 
màu Xanh dương
	Cái
	13
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	40 
	Thùng rác nhựa 660L 
màu Cam
	Cái
	6
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	41 
	Thùng rác nhựa 660L 
màu Xanh lá
	Cái
	13
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	42 
	Thùng rác nhựa 240L 
màu Cam
	Cái
	4
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	43 
	Biển treo tên: (Để dán đề can  Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, hữu cơ.v.v.)
	Cái
	40
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	44 
	Bảng : Phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường 
	Cái
	10
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	45 
	Bảng: Khát vọng - trí tuệ- Chuyên nghiệp- Nghĩa tình
	Cái
	10
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	46 
	Bảng: Đoàn kết- Kỷ Cương- Sáng tạo- Hiệu quả- An toàn
	Cái
	10
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	47 
	Bảng: Yêu thương con người là yếu tố nền tảng của văn hóa SH1TPP- PVPGB
	Cái
	10
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	48 
	Bảng: Sinh năng lượng dưỡng tương lai
	Cái
	10
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	49 
	Bảng: Quyết tâm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ
	Cái
	10
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	50 
	Nội Quy sử dụng thang máy
	Cái
	4
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	51 
	Bảng hiệu: Sản Xuất điện xanh- An toàn vận hành- Bảo vệ môi trường
- (Trên góc trái có Logo tập đoàn và dòng chữ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1)
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày





Phạm vi cung cấp Lô 2: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác PCCC
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(4) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
(*)
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
(**)
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1 
	Cuộn vòi phun D50
	Cuộn
	57
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	2 
	Lăng phun D50
	Cái
	4
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	3 
	Cuộn vòi phun D65
	Cuộn
	68
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	4 
	Lăng phun D65
	Cái
	17
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	5 
	Kính tủ chữa cháy D65
	Tấm
	13
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	6 
	Kính tủ chữa cháy D50
	Tấm
	10
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	7 
	Gioăng cao su chữ U lõi thép viền cửa tủ PCCC ngoài trời và trong nhà
	mét
	50
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	8 
	Bình bột chữa cháy xách tay ABC
	Bình
	44
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	9 
	Nạp Bình bột chữa cháy xách tay ABC
	Bình
	17
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	10 
	Nạp Bình CO2 chữa cháy xách tay
	Bình
	2
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	11 
	Kệ đôi để bình chữa cháy
	Cái
	11
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	12 
	Thẻ nhựa kiểm tra bình chữa cháy PCCC
	Cái
	3.000
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	13 
	Kìm bấm lỗ Thẻ nhựa kiểm tra bình chữa cháy
	Cái
	35
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	14 
	Áo Phao
	Cái
	6
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	15 
	Dây đai toàn thân chống sốc 2 móc nhôm 
	Sợi
	20
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	16 
	Dây cứu sinh
	Sợi
	20
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	17 
	Bao tải cát 25 kg
	Cái
	300
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	18 
	Dây thừng
	Sợi
	20
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	19 
	Bạt nhựa PVC che nắng mưa
	Cái
	10
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	20 
	Pin dự phòng kiêm bộ khởi động xe
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày

	21 
	Đèn pin PCCC
	Cái
	3
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	45 ngày





Phạm vi cung cấp Lô 3: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác sản xuất, kho.
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(4) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
(*)
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
(**)
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1 
	Kệ trung tải bộ nối tiếp 4 tầng 
	Bộ
	96
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	2 
	Kệ tải nặng 2 tầng
	Bộ
	48
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	3 
	Kệ tải nặng 3 tầng
	Bộ
	18
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	4 
	Kệ tay đỡ
	Bộ
	3
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	5 
	Bơm dầu nhớt (loại quay tay)
	Cái
	3
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	6 
	Xe nâng tay cao
	Cái
	2
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	7 
	Đèn LED pha sạc điện
	Cái
	5
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	8 
	Quạt đứng công nghiệp
	Cái
	5
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	9 
	Rulo điện
	Cái
	5
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	10 
	Súng đo nhiệt độ cầm tay
	Cái
	6
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	11 
	Bút thử điện không tiếp xúc 
	Cái
	4
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	12 
	Quạt thông gió di động
	Cái
	4
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	13 
	Xe đẩy Hàng 
	Cái
	2
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	14 
	Ổ điện và dây điện công nghiệp 1 pha
	Cái
	5
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	15 
	Ổ điện và dây điện công nghiệp 3 pha
	Cái
	3
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	16 
	Xe rùa
	Xe
	3
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	17 
	Kệ đựng tài liệu
	Cái
	5
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	18 
	Thước cặp điện tử
	Cây
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	19 
	Quạt đứng công nghiệp
	Cái 
	4
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	20 
	Tô vít dẹt 2 cạnh
	Cái
	3
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	21 
	Tủ đựng đồ nghề 7 ngăn 
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	22 
	Xe nâng tay thấp
	Chiếc
	2
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	23 
	Kiềm bấm đinh rút
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	24 
	Máy mài góc 
	Cái 
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	25 
	Tời điện Đài Loan
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	26 
	Máy khoan búa 
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	27 
	Bơm chìm 3 pha
	Cái
	2
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	28 
	Bơm chìm nước thải
	Cái
	5
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	29 
	Máy phát hiện rò rỉ khí Hydro cầm tay
	Cái
	2
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	30 
	Bình hút ẩm 18.5 L
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	31 
	Máy đo độ ẩm/nhiệt độ điện tử 
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	32 
	Máy hút bụi công nghiệp 
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	33 
	Ống nhòm hai mắt 
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	34 
	Máy khoan động lực dùng pin
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	35 
	Máy siết bulong
	Cái
	1
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	36 
	Xe đạp
	Chiếc
	89
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày

	37 
	Bộ đồ nghề sửa xe đạp
	Bộ
	10
	Theo quy định tại Chương V
	Theo quy định tại Chương V 
	NMĐ Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ
	01 ngày
	84 ngày



Ghi chú:
(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông tin khác trong Bảng này.
(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 
(3) Áp dụng trong các trường hợp:
- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.
Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...
- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.
 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này.



Mẫu số 01B 
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
(áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá)
KHÔNG ÁP DỤNG

Mẫu số 02A 

ĐƠN DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)

Ngày:___ [Nhà thầu tự trích xuất]
Tên gói thầu: ___ [Nhà thầu tự trích xuất]
Kính gửi: ___ [Nhà thầu tự trích xuất]
Sau khi nghiên cứu HSMT, chúng tôi:
Tên nhà thầu: ___ [Nhà thầu tự trích xuất], Mã số thuế: ___ Nhà thầu tự trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Nhà thầu tự trích xuất] số E-TBMT:___ [Nhà thầu tự trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Nhà thầu tự trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Nhà thầu tự tính toán] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
Hiệu lực của HSDT: ____ [Nhà thầu tự trích xuất]
Bảo đảm dự thầu[footnoteRef:3]: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] [3:  Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, QĐMS không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu.] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]
Chúng tôi cam kết:
1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh);
2. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính;
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của Giám đốc Chi nhánh, Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc PVN;
5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);
6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm QĐMS khi tham dự gói thầu này;
7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(3);
8. Những thông tin kê khai trong HSDT là trung thực;
9. Trường hợp trúng thầu, HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.
10. Nếu HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 CDNT của HSMT;
11. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(4);
12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư quy định tại Mục 18.5 CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, thư bảo lãnh dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 CDNT thì chúng tôi sẽ bị cấm tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Chi nhánh trong 6 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư ban hành quyết định xử lý vi phạm(5). 

Ghi chú:
(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và đóng dấu (nếu có) của nhà thầu khi nhà thầu nộp HSDT.
(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.
[bookmark: _Hlk219710736](3) HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.
(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
(5) Trường hợp QĐMS có quy định đối với gói thầu đấu thầu trước, nhà thầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu thì sửa khoản này như sau: “Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị cấm tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Chi nhánh trong …[footnoteRef:4] năm kể từ ngày Chủ đầu tư ban hành quyết định xử lý vi phạm, gồm: [4:  Thời gian cấm từ 1-2 năm tùy theo tính chất công việc gói thầu do Người thẩm quyền quyết định.] 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT;
- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 107 của QĐMS dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của QĐMS; 
- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 CDNT của HSMT; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”.








Mẫu số 02B: Không áp dụng
Mẫu số 02C: Không áp dụng


Mẫu số 03 (Scan đính kèm)
THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

Ngày: ___ [Nhà thầu tự trích xuất]
Gói thầu: 	 [Nhà thầu tự trích xuất]
Căn cứ (2)	 [Nhà thầu tự trích xuất ]
Căn cứ(2)	 [Nhà thầu tự trích xuất]
Căn cứ HSMT Gói thầu: ______[Nhà thầu tự trích xuất] với số E-TBMT:__ Nhà thầu tự trích xuất]
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Nhà thầu tự trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Nhà thầu tự trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Nhà thầu tự trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Nhà thầu tự trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
...
Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Nhà thầu tự trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Nhà thầu tự trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:
	Điều 1. Nguyên tắc chung
	1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___ [Nhà thầu tự trích xuất].
	2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh].
	3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Nhà thầu điền] đối với từng thành viên như sau: 
1. Thành viên đứng đầu liên danh: 
Các bên nhất trí phân công ____ [Nhà thầu tự trích xuất thành viên lập liên danh] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):
- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp HSDT cho cả liên danh.
[- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;
- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4): 
	STT
	Tên các thành viên 
trong liên danh
	Nội dung công việc đảm nhận
	Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu

	1
	Tên thành viên đứng đầu liên danh
(Nhà thầu điền)
	
	- ___%
- ___%

	2
	Tên thành viên thứ 2
	
	- ___%
- ___%

	....
	....
	
	......

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của gói thầu
	100%


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 
1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
- Hủy thầu gói thầu ____ [Nhà thầu tự trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư.
Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]
 
Ghi chú:
(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.
(2) Nhà thầu tự cập nhật các văn bản quy phạm hiện hành.
(3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu. 
(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 

Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 
BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 BDL hoặc tên Chủ đầu tư quy định tại Mục 5.1(c) BDL] 
Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT]. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3).
Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 15 ngày khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT; 
2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 107 của QĐMS dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của QĐMS; 
3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37 CDNT của HSMT;
4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng;
6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.
	Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư. 
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]






Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 
(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 BDL.  
(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 18.3 CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.
Lưu ý:
Chủ đầu tư không đồng ý sử dụng Bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hải Phòng.


Mẫu số 04B (Scan đính kèm)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh):___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 BDL hoặc ghi tên Chủ đầu tư quy định tại Mục 5.1 (c) BDL] 
Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT]. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).
Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 15 ngày khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT; 
2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 107 của QĐMS dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của QĐMS; 
3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37 CDNT của HSMT;
4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng;
6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trừ trường hợp bất khả kháng. 
7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của QĐMS dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.
Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.
(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:
- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”; 
- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B + C)”;
- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu;
- Trường hợp trong thỏa thuận liên danh không phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu của các thành viên trong liên danh nhưng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các thành viên liên danh đã thực hiện, đính kèm trong HSDT đáp ứng yêu cầu của HSMT thì vẫn được đánh giá là đáp ứng về giá trị bảo đảm dự thầu.
(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 BDL.  
(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 18.3 CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 
Lưu ý:
Chủ đầu tư không đồng ý sử dụng Bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hải Phòng.
	

Mẫu số 05A 

	HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)
(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)


	Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:
	Tên và số hợp đồng
	       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	      [ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng(3)
	[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ____ VND 

	Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận
	[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]
	[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ___ VND 

	Tên dự án/dự toán mua sắm:
	[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]
[ghi địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)


	1. Loại hàng hóa
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	2. Chủng loại, lĩnh vực hàng hóa
	[ghi thông tin chủng loại, lĩnh vực nếu có]

	3. Mã HS
	[ghi thông tin về mã HS  nếu có]

	 4. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện(3)
	[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]

	 5. Về quy mô thực hiện
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	 6. Các đặc tính khác
	[ghi các thông tin khác (nếu có)]


Ghi chú:
Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSMT. 
(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. 
(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.  
(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.  



	Mẫu số 05B 

	                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)


	Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số lượng nhà máy]
Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây:
	Tên nhà máy:
	 [Ghi tên nhà máy]

	Địa chỉ: 
	 [Ghi địa chỉ nhà máy]

	Tổng mức đầu tư: 
	[Ghi tổng mức đầu tư]

	Công suất thiết kế: 
	[Ghi công suất thiết kế]

	Công suất thực hiện: 
	[Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất]

	Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu.
	[Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng]

	Tiêu chuẩn sản xuất: 
	[Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có]

	Số lao động đang làm việc: 
	[Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy] 



Ghi chú:
Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.
Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa được kê khai trong Mẫu này.



Mẫu số 06A: Không áp dụng
Mẫu số 06B: Không áp dụng
Mẫu số 06C: Không áp dụng


Mẫu số 07 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________

	Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III 

		Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.
	Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.

	Năm
	Phần việc hợp đồng không hoàn thành
	Mô tả hợp đồng

	Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)

	
	
	Mô tả hợp đồng: __________________
Tên Chủ đầu tư: ___________________
Địa chỉ: _________________________
Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: _______________________ 
	


Ghi chú:
(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 08 
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)
Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

	
	Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này)

	
	Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của HSMT (Nhà thầu điền trên cơ sở năm tài chính của nhà thầu)

	
	Năm 1:
	Năm 2:
	Năm 3:

	Tổng tài sản
	
	
	

	Tổng nợ
	
	
	

	Giá trị tài sản ròng
	
	
	

	Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	
	
	

	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) (2)
	(Nhà thầu tự tính)

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	


Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.
 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.
Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT). 
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSMT/số năm.
Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 
Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau:
Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:
1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.
2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.
3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:
- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 
- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
- Báo cáo kiểm toán (nếu có);
- Các tài liệu khác.
Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.


Mẫu số 09A: Không áp dụng
Mẫu số 09B: Không áp dụng




Mẫu số 10A 
BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*)
Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Địa điểm dự án
	Ngày giao hàng 
	Ngày giao hàng do nhà thầu đề xuất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Nhà thầu điền. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.
Cột (8): Nhà thầu điền 
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

Mẫu số 10B 
ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU
	
STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, nhóm nước, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	2
	Hàng hóa thứ 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
- Cột (1), (2), (9), (10): Nhà thầu điền. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
- Cột (11): Nhà thầu điền (nếu có). Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê.
- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C).


Mẫu số 11.1 
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
 (Trường hợp HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)
Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá

	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Giá dự thầu của hàng hóa
	(M)
[Nhà thầu trích xuất từ Mẫu 12.1A]

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M) + (M’)
[Nhà thầu tự tính]





Mẫu số 12.1A
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói)
	STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS 
	Đơn giá dự thầu 
(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chưa bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền 
(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chưa bao gồm thuế GTGT)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)

	
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	M1

	 
	….
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	Mn

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chưa bao gồm thuế GTGT
	(M)=M1+ …+ Mn

	Thuế GTGT 10%
	(M’)=(M) x 10%

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) và thuế GTGT
	(M) + (M’)


*** Để thuận tiện cho công tác đánh giá HSDT, đề nghị Nhà thầu đính kèm file excel của Bảng giá dự thầu của hàng hóa trong HSDT.
Ghi chú:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Nhà thầu điền. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12): Nhà thầu điền; 
(13): Nhà thầu tự tính. Thành tiền (M) + (M’) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) và thuế GTGT 10%  là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.


Mẫu số 12.1B 
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)
KHÔNG ÁP DỤNG



Mẫu số 12.1C
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)

KHÔNG ÁP DỤNG
		


Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về Nhà máy, gói thầu
1.1. Giới thiệu về Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 có công xuất 2x600MW do Chi nhánh Phát điện Dầu khí là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thực hiện quản lý vận hành sản xuất.
Vị trí Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 nằm tại Ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ. Mục tiêu của Nhà máy cung cấp điện cho Hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cấp điện cho hệ thống, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Thành phố Cần Thơ và khu vực lân cận. Nhà máy gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 600MW, đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua sân phân phối 500kV.
1.2. Giới thiệu chung về gói thầu
- Mã hiệu gói thầu: SH2026-061;
- Tên gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác sản xuất, ATSKMT, PCCC, Kho của NMĐ Sông Hậu 1;
- Nguồn vốn: Nguồn vốn SXKD  năm 2026 của NMĐ Sông Hậu 1;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/ 2026;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng:
+ Lô 1: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
+ Lô 2: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
+ Lô 3: 84 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm cung cấp: tại Kho vật tư, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. 
2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Danh mục hàng hóa, yêu cầu về kỹ thuật chi tiết như bảng sau: 
2.1.1. Danh mục hàng hóa Lô 1: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác ATSKMT:
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật/Mô tả
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú 

	1
	Bảng sơ đồ tổ chức nhân sự của NMĐ Sông Hậu 1 trong quá trình BDĐK 2026
	- Khu nhà admin: Tầng 1, kích thước 2,4m x 1,2m; in decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường.
- Khu nhà KSTT: Tầng 3 phòng ĐK , kích thước (D x R) 2,4m x1,2m, in decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường.
- Khu nhà Nhiên liệu: Phòng MTĐK,  kích thước 2m x 1m;  in decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường.
- Khu vực hông Bottom ASH 1 cạnh máng cáp, kích thước (D x R) 2,4m x 1,2m, bảng nền Aluminum 3mm, in decal,có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm,ốp nhôm).
- Bên hông Bottom ASH 2, kích thước (D x R) 2,4m x 1,2m; bảng nền Aluminum 3mm, in decal,có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm,ốp nhôm).
- Khu vực băng tải than BC21 ngoài cảng than, kích thước 2,4m x 1,2 m bảng nền Aluminum 3mm, in decal,có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm,ốp nhôm).
	Cái
	6
	Bao gồm thi công lắp đặt

	2
	Bảng sơ đồ phối hợp thông tin ứng cứu khẩn cấp
	- Khu nhà admin: Kích thước (DxR) 1,7m x 1,2m;
- Khu nhà KSTT: Tầng 3 phòng ĐK , kích thước (D x R) 1,7m x 1,2m;
- Khu nhà Nhiên liệu: Phòng MTĐK,  kích thước 1,5m x 1m;
 In decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường.
- Khu vực hông Bottom ASH 1 cạnh máng cáp, kích thước (D x R) 1,7m x 1,2m;
- Bên hông Bottom ASH1, kích thước (D x R)1,7m x 1,2m;
-  Khu vực băng tải than BC21 ngoài cảng than. kích thước 1,7m x 1,2 m
Bảng nền Aluminum 3mm, in decal,có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm,ốp nhôm).
	Cái
	6
	Bao gồm thi công lắp đặt

	3
	Bảng vì môi trường không có tai nạn lao động
	- Nhà tuabin unit 1, kích thước ( DxR) 6m x 2,5 m; Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm). 



	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	4
	Bảng 11 điều lệ cơ bản trong ATLĐ
	- Nhà tuabin  unit 1, kích thước ( DxR) 3m x 2,5 m;
Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm). 
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	5
	Bảng quy tắc an toàn sản xuất
	- Nhà tuabin unit 1, kích thước ( DxR) 2m x 2,5 m;
Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm). 
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	6
	Bảng an toàn là trên hết
	-  Nhà tuabin unit 1, kích thước ( DxR) 2m x 2,5 m
Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm). 
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	7
	Bảng sơ đồ thoát hiểm của nhà máy
	- Khu nhà Nhiên liệu: Phòng MTĐK,  kích thước 0,8m x 1m;
- Khu nhà Admin:  thước (D x R) 1 x 1,2 m
- Khu nhà Điều khiển trung tâm: Kích thước (D x R) 1 x 1,2 m
In decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên  trên tường.
- Khu vực hông Bottom ASH 1 cạnh máng cáp, kích thước (D x R) 1m x 1,2m; 
- Bên hông Bottom ASH 2 kích thước (D x R) 1m x 1,2m;
- Khu vực băng tải than BC21 ngoài cảng than (D x R) 1m x 1,2m.
Bảng nền Aluminum 3mm, in decal,có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm,ốp nhôm).
	Cái
	6
	Bao gồm thi công lắp đặt

	8
	Bảng an toàn là trên hết
	- Bên trái 2 cột pipe rack ngoài của nhà tuabin (Cạnh MBA), kích thước (DxC) 1,8m x 1,5m;
- Lan can xả xỉ khẩn lò hơi 1, kích thước (DxC) 2m x 1m;
- Lan can xả xỉ khẩn lò hơi 2, kích thước (DxC) 2m x 1m;
-  Nhà tuabin unit 1(Tường cạnh trục đường chính), kích thước ( DxC) 2m x 2,5 m
Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm). 
	Cái
	4
	Bao gồm thi công lắp đặt

	9
	Bảng quy tắc an toàn sản xuất
	- Bên trái 2 cột pipe rack ngoài của nhà tuabin (Cạnh MBA), kích thước (DxC) 1,8m x 1,5m;

- Lan can cầu thang bottom ash lò hơi S1, kích thước ( DxC) 2,5m x 1m;
- Lan can xả xỉ khẩn lò hơi S2, kích thước (DxR) 1,4m x 1m;
Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm). 
	Cái
	3
	Bao gồm thi công lắp đặt

	10
	Bảng 11 điều lệ cơ bản trong ATLĐ
	-  Bên phải 2 cột pipe rack ngoài của nhà tuabin (Cạnh MBA) 1,8m x 1,5m;
Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm). 
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	11
	Bảng sơ đồ tổ chức ban chỉ đạo và giúp việc ban chỉ đạo BDSC định kỳ năm 2026 NMĐ Sông Hậu 1
	 Khu nhà Admin: kích thước (D X C): 1,7 x1,2 m
 In decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường.
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	12
	Tem kiểm tra thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt và Công cụ dụng cụ điện của nhà thầu 
	Kích thước mỗi tem (Dài x Rộng): 7Cm x 1,5Cm
In mỗi loại 10 tờ A1 để nguyên không cắt (Chú ý mỗi tem đã cắt sẵn trên tờ A1 để khi dán lột cho tiện)
	Tờ A1
	20
	Bao gồm thi công lắp đặt

	13
	Bảng nội quy ra vào Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
	 Phòng bảo vệ cổng chính NMĐ Sông Hậu 1, Kích thước 0,8m x 1,2m;
 Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm) 
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	14
	Bảng chính sách về AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI
	 'Khu nhà Admin NMĐ Sông Hậu 1, PX.VH/NL/BDSC  Kích thước 1,6m x 1,2m (01 Bảng tiếng việt + 01 bảng tiếng anh) ;
 Bảng khung nền gỗ MDF 17 mm lõi xanh, sơn mã màu thái dương k084 nâu đậm, in UV trực tiếp trên chất liệu alu alcorest 3mm vàng xước mã màu EV 2026 viền inox vàng gương 1mm bản rộng 20mm.
	Cái
	8
	Bao gồm thi công lắp đặt

	15
	Bảng Nội quy PCCC
	- Bảng khung gỗ MDF sơn màu nâu gỗ, mặt Alu vàng xước cắt CNC sơn chữ màu đen;
- Kích thước 61cm x 85 cm
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	11
	Bao gồm thi công lắp đặt

	16
	Bảng nội quy sử dụng  điện
	- Bảng khung gỗ MDF sơn màu nâu gỗ, mặt Alu vàng xước cắt CNC sơn chữ màu đen;
- Kích thước 61cm x 85 cm
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	11
	Bao gồm thi công lắp đặt

	17
	Bảng nội quy an toàn hóa chất
	- Bảng nền Aluminum in decal có phủ decal trong (khung sắt bọc nhôm) nền xanh chữ trắng;
- Kích thước 60cm x 85 cm
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	5
	Bao gồm thi công lắp đặt

	18
	Bảng thông tin an toàn hóa chất CLO
	Sửa  thành LOGO màu xanh
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	19
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,35m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	2
	Bao gồm thi công lắp đặt

	20
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,5m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	21
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,0m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	22
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,0m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	23
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,2m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	2
	Bao gồm thi công lắp đặt

	24
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,4m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	25
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,9m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	2
	Bao gồm thi công lắp đặt

	26
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,9m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	7
	Bao gồm thi công lắp đặt

	27
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,2m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	28
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 7,2m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	29
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,3m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	30
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,7m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	31
	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,5m"
	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Nền trắng chữ màu đen 
- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm;
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt

	32
	Bảng cảnh báo:
Thiết bị quay
	Mặt biển bằng tôn Aluminum hoặc nhựa dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Kích thước (rộng x dài)cm: (25 x 35) cm;
- Thiết kế & lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	5
	Bao gồm thi công lắp đặt

	33
	Bảng Tiêu lệnh chữa cháy.
	Mặt biển bằng tôn Aluminum hoặc nhựa dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Kích thước (rộng x dài)cm: (35 x 45) cm;
- Thiết kế & lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	50
	Bao gồm thi công lắp đặt

	34
	Bảng Nội quy Phòng cháy chữa cháy.
	Mặt biển bằng tôn Aluminum hoặc nhựa dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M
- Kích thước (rộng x cao)cm: (35 x 45) cm;
- Thiết kế & lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	50
	Bao gồm thi công lắp đặt

	35
	Hạn chế tốc độ tối đa 20Km/h
	Nước sản xuất: Việt Nam
Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN
Hình dạng: Tròn
Kích thước: Đường kính ngoài D = 70cm; Chiều rộng mép viền đỏ B = 10cm; Chiều rộng vạch đỏ A = 5cm.
Màu sắc: Chữ đen, nền trắng, viền đỏ
Chất liệu: Tôn mạ kẽm dày 3mm. 
Biển báo được sơn và dám decal phản quang
- Bảng được gắn lên ống trụ tròn (Trụ tròn kẽm phi 90mm, chiều cao 2000mm, hàn mặt bích sơn/dán decal Đỏ - Trắng dạ quang theo QCVN41:2024/BGTVT. Chân trụ đổ bê tông có gắn sẵn bulong liên kết trụ M12)
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	11
	Bao gồm thi công lắp đặt

	36
	Hạn chế tốc độ tải trọng xe 30t
	Nước sản xuất: Việt Nam
Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN
Hình dạng: Tròn
Kích thước: Đường kính ngoài D = 70cm; Chiều rộng mép viền đỏ B = 10cm; Chiều rộng vạch đỏ A = 5cm.
Màu sắc: Chữ đen, nền trắng, viền đỏ
Chất liệu: Tôn mạ kẽm dày 3mm. 
Biển báo được sơn và dám decal phản quang
- Bảng được gắn lên ống trụ tròn (Trụ tròn kẽm phi 90mm, chiều cao 2000mm, hàn mặt bích sơn/dán decal Đỏ - Trắng dạ quang theo QCVN41:2024/BGTVT. Chân trụ đổ bê tông có gắn sẵn bulong liên kết trụ M12)
- Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.
	Cái
	11
	Bao gồm thi công lắp đặt

	37
	Bảng cảnh báo khu vực đang công tác, không nhiệm vụ miễn vào
	Kích thước 0,6m x 0,4m, Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm), có trụ + chân đế cao 70cm
	Cái
	6
	Bao gồm thi công lắp đặt

	38
	Trụ cảnh báo an toàn
	Kích thước: 42 x 42 x 115 cm (trụ Ø10 cm)
Chất liệu: Nhựa PE, đế Composite
Màu sắc: Cam + đen + phản quang bạc
Trọng lượng: 6,75 kg
	 Cái
	16
	Bao gồm thi công lắp đặt

	39
	Thùng rác nhựa 660L 
màu Xanh dương
	Kích thước (mm): Dài 1270 * Rộng 770 * Cao 1230
Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
Dung tích: 660 lít
Màu sắc: xanh dương
Xuất xứ: 
Trọng lượng: 43 kg
không bị ăn mòn bởi hóa chất
Thân hình hộp chữ nhật, nắp đậy và 4 bánh xe
	Cái
	13
	Bao gồm thi công lắp đặt

	40
	Thùng rác nhựa 660L 
màu Cam
	Kích thước (mm): Dài 1270 * Rộng 770 * Cao 1230
Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
Dung tích: 660 lít
Màu sắc: Cam…
Xuất xứ: 
Trọng lượng: 43 kg
không bị ăn mòn bởi hóa chất
Thân hình hộp chữ nhật, nắp đậy và 4 bánh xe
	Cái
	6
	Bao gồm thi công lắp đặt

	41
	Thùng rác nhựa 660L 
màu Xanh lá
	Kích thước (mm): Dài 1270 * Rộng 770 * Cao 1230
Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
Dung tích: 660 lít
Màu sắc: xanh lá
Xuất xứ: 
Trọng lượng: 43 kg
không bị ăn mòn bởi hóa chất
Thân hình hộp chữ nhật, nắp đậy và 4 bánh xe
	Cái
	13
	Bao gồm thi công lắp đặt

	42
	Thùng rác nhựa 240L 
màu Cam
	Kích thước (mm): Dài 720 * Rộng 570 * Cao 1050
Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm
Dung tích: 240 lít
Màu sắc: Cam…
Xuất xứ: 
Trọng lượng: 13 kg
không bị ăn mòn bởi hóa chất 2 bánh xe
	Cái
	4
	Bao gồm thi công lắp đặt

	43
	Biển treo tên: (Để dán đề can  Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, hữu cơ.v.v.)
	Kích thước (mm): Dài 300mm * Rộng 300mm
Chất liệu: Aluminum 3mm
ghi chú: có xích treo
	Cái
	40
	Bao gồm thi công lắp đặt

	44
	Bảng : Phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường 
	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm  (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 mx 0,15 m
- Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH
- Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính
Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m
- Lắp đặt hoàn thiện
	Cái
	10
	Bao gồm thi công lắp đặt

	45
	Bảng: Khát vọng - trí tuệ- Chuyên nghiệp- Nghĩa tình
	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm  (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 mx 0,15 m
- Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH
- Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính
- Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m
- Lắp đặt hoàn thiện
	Cái
	10
	Bao gồm thi công lắp đặt

	46
	Bảng: Đoàn kết- Kỷ Cương- Sáng tạo- Hiệu quả- An toàn
	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm  (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 mx 0,15 m
- Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH
- Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính
Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m
- Lắp đặt hoàn thiện
	Cái
	10
	Bao gồm thi công lắp đặt

	47
	Bảng: Yêu thương con người là yếu tố nền tảng của văn hóa SH1TPP- PVPGB
	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm  (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 mx 0,15 m
- Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH
- Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính
Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m
- Lắp đặt hoàn thiện
	Cái
	10
	Bao gồm thi công lắp đặt

	48
	Bảng: Sinh năng lượng dưỡng tương lai
	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm  (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 mx 0,15 m
- Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH
- Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính
Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m
- Lắp đặt hoàn thiện
	Cái
	10
	Bao gồm thi công lắp đặt

	49
	Bảng: Quyết tâm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ
	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm  (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 mx 0,15 m
- Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH
- Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính
Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m
- Lắp đặt hoàn thiện
	Cái
	10
	Bao gồm thi công lắp đặt

	50
	Nội Quy sử dụng thang máy
	In Decal A3 dán 
	Cái
	4
	Bao gồm thi công lắp đặt

	51
	Bảng hiệu: Sản Xuất điện xanh- An toàn vận hành- Bảo vệ môi trường
- (Trên góc trái có Logo tập đoàn và dòng chữ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1)
	- Khung thép hộp mạ kẽm 25mm x 50mm dày 1,05mm; kích thước dài 10m x 1,5 m
 - Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong  (bắt vít vào khung thép hộp)
- Hoàn thiện thiết kế và lắp dặt.
	Cái
	1
	Bao gồm thi công lắp đặt


Ghi chú: Đối với các loại bảng/biển báo, nhà thầu phải gia công theo đúng nội dung, kích thước, màu sắc, vật liệu, quy cách và vị trí lắp đặt do Chủ đầu tư phê duyệt trước khi sản xuất. Trường hợp có sai khác về nội dung chữ, kích thước, màu sắc, chất liệu so với yêu cầu được duyệt, nhà thầu phải sửa chữa/thay thế bằng chi phí của mình.


2.1.2. Danh mục hàng hóa Lô 2: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác PCCC
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật/Mô tả
	Nhà sản xuất
	Xuất xứ
	ĐVT
	 Số lượng 

	1
	Cuộn vòi phun D50
	Cuộn vòi phun D50  VJ50-20/16
Chiều dài 20 m, có khớp nối đồng, áp suất làm việc >1.3 Mpa, chất liệu Sợi Polyester/PVC
	Tomoken
	Việt Nam
	Cuộn
	57

	2
	Lăng phun D50
	TMK-NZL50BR
Chất liệu bằng đồng, có đầu khớp nối D50
	Tomoken
	Việt Nam
	Cái
	4

	3
	Cuộn vòi phun D65
	Cuộn vòi phun D65 
Mã VJ65-20/16
Chiều dài 20 m, có khớp nối đồng, áp suất làm việc >1.3 Mpa, chất liệu Sợi Polyester/PVC
	Tomoken
	 Việt Nam
	Cuộn
	68

	4
	Lăng phun D65
	TMK-NZL65BR
Chất liệu bằng đồng, có đầu khớp nối D65
	Tomoken
	Việt Nam
	Cái
	17

	5
	Kính tủ chữa cháy D65
	Kính trong dày 5 mm có in chữ "TỦ CHỮA CHÁY - FIRE HYDRANT" chiều cao chữ 12 cm. Kính có kích thước 42,5 x 62,5 cm
	(*) 
	Việt Nam
	Tấm
	13

	6
	Kính tủ chữa cháy D50
	Kính trong dày 5 mm có in chữ "TỦ CHỮA CHÁY - FIRE HYDRANT" chiều cao chữ 12 cm. Kính có kích thước 32 x 52,5 cm
	(*)  
	Việt Nam
	Tấm
	10

	7
	Gioăng cao su chữ U lõi thép viền cửa tủ PCCC ngoài trời và trong nhà
	Chất liệu chính cao su, chữ u lõi thép viền cửa tủ PCCC l,2mm
	(*)  
	Việt Nam
	mét
	50

	8
	Bình bột chữa cháy xách tay ABC
	Yamato Protect YA-8VII
Thông số: 
+ Tổng trọng lượng: >=13kg.
+ Trọng lượng bột: 8 kg
.+ Áp suất sử dụng: 1,2 - 1,45 MPa.
+ Cự li phun: 4 - 7m.
- Công suất chữa cháy: 4A-144B-C
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7026:2013
	Yamato
	Việt Nam
	Bình
	44

	9
	Nạp Bình bột chữa cháy xách tay ABC
	Yamato Protect YA-8VII
Thông số: 
+ Tổng trọng lượng: >=13kg.
+ Trọng lượng bột: 8 kg
.+ Áp suất sử dụng: 1,2 - 1,45 MPa.
+ Cự li phun: 4 - 7m.
- Công suất chữa cháy: 4A-144B-C
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7026:2013
	Yamato
	Việt Nam
	Bình
	17

	10
	Nạp Bình CO2 chữa cháy xách tay
	Mã hiệu: Yamato Protect YVC-10 CO2
Thông số: 
+ Tổng trọng lượng: 14 ~ 15kg.
+ Trọng lượng khí: 4,6 kg.
+ Áp suất tác động van an toàn: 17,5 ~ 24,5 MPa.
+ Cự li phun: 2 ~ 5m.
Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 7026:2013
	Yamato
	Việt Nam
	Bình
	2

	11
	Kệ đôi để bình chữa cháy
	Chứa được 1 bình chữa cháy bột ABC 13kg  và 1 bình CO2 15 kg , bằng thép được sơn chống gỉ màu đỏ và có số PCCC 114
	 (*) 
	 Việt Nam
	Cái
	11

	12
	Thẻ nhựa kiểm tra bình chữa cháy PCCC
	Thẻ nhựa được in hình theo quy cách của Nhà máy. Có đục lỗ đường kính 2 mm ở góc thẻ, dày 0.5mm. Thẻ in có thể chịu được thời tiết ngoài trời.
Kích thước 10 x 15cm
	(*)  
	Việt Nam
	Cái
	3.000

	13
	Kìm bấm lỗ Thẻ nhựa kiểm tra bình chữa cháy
	Có thể bám lỗ tròn cho thẻ nhựa tấm cứng PVC dày đến 1.5MM
Kích thước lỗ bấm từ  2 đến 4.5mm
	 (*) 
	Việt Nam
	Cái
	35

	14
	Áo Phao
	Chất liệu bề mặt: Vải Oxford Polyester 240D
Vật liệu nổi: EPE
Sức nổi: tối thiểu 50N
Trợ nổi một người cân nặng tối đa lên tới 110kg
	(*)  
	Việt Nam
	Cái
	6

	15
	Dây đai toàn thân chống sốc 2 móc nhôm 
	Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007, 2008
Chất liệu dây:Sợi cường lực
Chất liệu móc:Nhôm đúc
Màu sắc:Màu vàng xanh
Chịu lực:> 2000 kg(tem kiểm định lần đầu)
	Kukje hoặc tương đương (*)
	OECD 
	Sợi
	20

	16
	Dây cứu sinh
	Dây dài 30 m, sợi polyester, chống nước, chống cháy, chịu nhiệt, tải trọng 500 kg; lực kéo 100 KN, có 02 móc khóa ở 2 đầu dây
	(*)  
	Việt Nam
	Sợi
	20

	17
	Bao tải cát 25 kg
	Chất liệu: Vải nhựa
Polypropylene, màu trắng
	(*)  
	Việt Nam
	Cái
	300

	18
	Dây thừng
	Chất liệu: Sợi tổng hợp PP cao cấp, bện chặt chẽ.
Tiết diện (Đường kính): 10mm - 12mm.
Độ bền: Chịu lực kéo cao, độ bám dính tốt, chống mài mòn và không thấm dầu, không mục rửa.
Chiều dài: 20m/sợi.
	(*)  
	Việt Nam
	Sợi
	20

	19
	Bạt nhựa PVC che nắng mưa
	Kích thước 3x4 m
- Chất liệu 100% sợi polyester với lớp phủ PVC - Trọng lượng: 500gsm/m2 - Độ dày: 0.38mm
	(*)  
	Việt Nam
	Cái
	10

	20
	Pin dự phòng kiêm bộ khởi động xe
	Model: GBX155 hoặc tương đương
Kích thước: 305mm x 175mm x 69mm
Trọng lượng: 2,64 kg
Dung lượng: 99Wh
	NOCO hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	1

	21
	Đèn pin PCCC
	Mã SP: KT-POLICE USA IPX5 hoặc tương đương
Đèn pin chống nước thoát hiểm
Ánh sáng vàng chiếu xuyên khói
Độ sáng: 300 lumen
Chịu nước tối thiểu IPX5
Tiêu chuẩn: Đáp ứng kiểm tra PCCC
Vỏ Nhôm chống cháy nổ
Kích thước: Dài 24cm x Đầu 4,5cm x Thân 3cm
Bao gôm: đèn, pin sạc, củ sạc, hộp nhựa có xốp chống sốc
	KT hoặc tương đương (*)
	Việt Nam
	Cái
	3



Ghi chú: Hàng hóa PCCC phải là hàng mới 100%, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật/công bố/hợp chuẩn/hợp quy theo quy định hiện hành đối với từng loại hàng hóa nếu pháp luật chuyên ngành có yêu cầu. Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật, chứng nhận chất lượng hoặc tài liệu tương đương để chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu của HSMT.

2.1.3. Danh mục hàng hóa Lô 3: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác sản xuất, kho
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật/Mô tả
	Nhà sản xuất
	Xuất xứ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Kệ trung tải bộ nối tiếp 4 tầng 
	Kệ trung tải mâm thép nối tiếp 4 tầng: Cao 2.8m X Rộng 0,6m X Dài 2m
Tải trọng: 350-400kg/tầng 
Tất cả được sơn tĩnh điện: xanh, cam
Dung sai nguyên vật liệu, kích thước +-5%
Dung sai độ võng: 0,5%
Tất cả được liên kết bằng bulong/ngàm
(Bao gồm lắp đặt, thử tải)
	(*)  
	Việt Nam
	Bộ
	96

	2
	Kệ tải nặng 2 tầng
	Kệ chịu tải mâm thép (CxRxD): 2x1x1.5m
Tải trọng: 1500kg/tầng 
Tất cả được sơn tĩnh điện: xanh, cam
Dung sai nguyên vật liệu, kích thước +-5%
Dung sai độ võng: 0,5%
Tất cả được liên kết bằng bulong/ngàm
(Bao gồm lắp đặt, thử tải)
	(*)  
	Việt Nam
	Bộ
	48

	3
	Kệ tải nặng 3 tầng
	Kệ chịu tải mâm thép (CxRxD): 3x1x2m
Tải trọng: 1500kg/tầng 
Tất cả được sơn tĩnh điện: xanh, cam
Dung sai nguyên vật liệu, kích thước +-5%
Dung sai độ võng: 0,5%
Tất cả được liên kết bằng bulong/ngàm
(Bao gồm lắp đặt, thử tải)
	 (*) 
	Việt Nam
	Bộ
	18

	4
	Kệ tay đỡ
	 L6000 x W1000 x H2025 x 3 Tầng
Tải trọng 8 tấn/ tầng
Tất cả được sơn tĩnh điện: xanh, cam
Dung sai nguyên vật liệu, kích thước +-5%
Dung sai độ võng: 0,5%
Tất cả được liên kết bằng bulong/ngàm
(Bao gồm lắp đặt, thử tải)
	(*)  
	Việt Nam
	Bộ
	3

	5
	Bơm dầu nhớt (loại quay tay)
	-Model PA6
- Đầu vào ống 32 mm
- Đầu ra ống 27 mm
- Tổng chiều dài ống 1260 mm
	Long Shuo hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	3

	6
	Xe nâng tay cao
	Model: CTY-3T1.6M ❨Có Phanh❩ hoặc tương đương
Tải Trọng: 3.000kg
Chiều cao nâng cao nhất: 1.600 mm
Chiều cao hạ xuống thấp nhất: 90 mm
Chiều dài càng nâng: 1.100 mm
Chiều rộng bản càng: 160mm
Chiều rộng càng dịch chuyển: 330-760 mm
Chiều rộng trong lòng chân chịu lực: 500mm
Chiều rộng phủ bì chân chịu lực: 700mm
Kích thước tổng thể: 16008002030❨mm❩
Kích thước bánh lái: 18050mm
Kích thước bánh tải: 8093mm
	MaiHui hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	2

	7
	Đèn LED pha sạc điện
	Model: GV-KFL-100WB hoặc tương đương
Công suất: 100 W
Nguồn điện: AC 110 - 240 DC 8.4 V – 500 mA
CCT: 5000 - 6000 K
CRI:  65-80
Pin: 7.4 V 4000 mAH
Chất liệu :  Aluminum
Góc chiếu: 120°
Thời gian sạc điện: 4 giờ
Thời gian chiếu: 4-5 giờ
Tiêu chuẩn: CE & RoHs & IP65
Độ bền: 50.000 giờ
Tiêu chuẩn chống thấm nước: IP65
	Givasolar hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	5

	8
	Quạt đứng công nghiệp
	Loại quạt: Quạt đứng
Model: HS-650 hoặc tương đương
Nguồn điện: 220 V; Tần số: 50Hz
Sải cánh: ≥650mm
Công suất: 250W
Lưu lượng gió: 12000-18000m3/h
	Hawin hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	5

	9
	Rulo điện
	MODEL: QT30-3-25A hoặc tương đương
TYPE: 25A, 220V
SIZE: 30m
	LiOA hoặc tương đương (*)
	Việt Nam
	Cái
	5

	10
	Súng đo nhiệt độ cầm tay
	Fluke 62 MAX+ hoặc tương đương
Temperature range -30°C to 500°C (-22°F to 932°F)
Accuracy ±1.5°C or ±1.5% of reading, whichever is greater; -10°C to 0°C: ±2.0; -30°C to -10°C: ±3.0
Response time (95%) < 500 ms (95% of reading)
Spectral response 8 to 14 microns
Emissivity 0.10 to 1.00
Optical resolution 10:1 (calculated at 90% energy)
Display resolution 0.1°C (0.2°F)
Repeatability of readings ±0.8% of reading or < ±1.0°C (2°F), whichever is greater
Power AA battery
Battery life 10 hours with laser and backlight on
Physical Specifications
Weight 255 g (8.99 oz)
Size 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 in)
Operating temperature 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Storage temperature -20°C to 60°C (-4°F to 140°F), (without battery)
Operating humidity 10% to 90% RH non-condensing at 30°C (86°F)
Operating altitude 2000 meters above mean sea level
Storage altitude 12,000 meters above mean sea level
IP rating IP 54 per IEC 60529
Drop test 3 meters
Vibration and shock IEC 68-2-6 2.5 g, 10 to 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms
Electromagnetic compliance IEC 61326-1: Portable electromagnetic equipment
Safety IEC 61010-1: Pollution degree 2; IEC 60825-1: Class 2
	Fluke hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	6

	11
	Bút thử điện không tiếp xúc 
	Model: Fluke-1AC-A-II Non-Contact Voltage Tester hoặc tương đương
Dải điện áp mở rộng: 90 V đến 1000 V ac
Khi phát hiện thấy điện áp, đầu dò sáng và phát tiếng bíp
CAT IV 1000 V để bổ sung bảo vệ
Công nghệ Voltbeat™ và chức năng tự kiểm tra liên tục để bạn luôn biết thiết bị đang hoạt động.
	Fluke hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	4

	12
	Quạt thông gió di động
	Loại: Kin 300 Dasin hoặc tương đương
Kích thước: 341 x 355 x 380 mm
Lưu lượng gió: 66 m3/phút
Công suất: 265 W
Điện áp: 220 V
Đường kính ống: 320 mm
Độ dài ống: 4870 mm
Bảo hành 2 năm 
	Dasin hoặc tương đương (*)
	Việt Nam
	Cái
	4

	13
	Xe đẩy Hàng 
	- Xe đẩy hàng Jumbo HB 210C hoặc tương đương
- Kiểu xe: Xe đẩy tay (Gấp được)
- Kích thước: Dài 910 x  rộng 610x cao 860 mm
- Đường kính bánh xe: 125 mm:
- Trọng lượng xe: 18.6 kg
	Jumbo hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	2

	14
	Ổ điện và dây điện công nghiệp 1 pha
	Model: QT30-3-15A hoặc tương đương
Dòng điện 10A - 15A, ổ cắm kéo dài quay tay Rulo, dài 30m
Số ổ cắm: 03
Số công tắc: 01
	Lioa hoặc tương đương (*)
	 Việt Nam
	Cái
	5

	15
	Ổ điện và dây điện công nghiệp 3 pha
	Model: TV 3P12JCAD hoặc tương đương
Rulo hợp kim thép sơn tĩnh điện chắc chân
Ổ cắm công nghiệp 3 pha 16A 4P (3P+E) 380V IP44
Phíc cắm công nghiệp 3 Pha 16A 4P (3P+E) 380V IP 44
Áp chống giật 3 pha 32 A
Dây điện tiết điện 4x2.5mm
Chiều dài 100m.
	Tam viet hoặc tương đương (*)
	Việt Nam
	Cái
	3

	16
	Xe rùa
	Model: XRBD-012  hoặc tương đương
Xe rùa, Loại bánh đặc, Thùng kim loại, Tải trọng: 180kg, độ dày khung sườn 1.5 mm
	Trần Đà hoặc tương đương (*)
	Việt Nam
	Xe
	3

	17
	Kệ đựng tài liệu
	Mã sản phẩm: TT4  hoặc tương đương
Kích thước: Dài 2000 x Rộng 600 x Cao 2000 (4 tầng)
Chất liệu: thép sơn tĩnh điện
Tải trọng: 300kg/ tầng
	Quang Đạt hoặc tương đương (*)
	Việt Nam
	Cái
	5

	18
	Thước cặp điện tử
	Mitutoyo 500-197-30 hoặc tương đương
Order No.: 500-197-30
Units: Metric, Inch
SPC Output: No
Range: 0-200mm / 0-8"
Resolution: 0.01mm / 0.0005"
Accuracy: ±0.02mm / ±0.0010"
Repeatability: 0.01mm / 0.0005"
Mass: 198g
	Mitutoyo hoặc tương đương (*)
	 
	Cây
	1

	19
	Quạt đứng công nghiệp
	Model: KM750S  hoặc tương đương
Loại Quạt: Quạt đứng
Lưu lượng: 18120M3/h
Tốc độ quay: 1400 vòng /phút
Motor vận hành dưới nhiệt độ thấp
Nguồn điện: 220-50HZ
Sải cánh: 750mm
Công suất : 22-250W
Lưu lượng gió: 12000-18000m3/h
	Komasu hoặc tương đương (*)
	 
	Cái 
	4

	20
	Tô vít dẹt 2 cạnh
	- mã sản phẩm: Vessel No.9900-2.5×75 hoặc tương đương
- Làm từ hợp kim Crom - Vanadium cao cấp
- Độ cứng tới 62 HRC
- Mũi vít siêu chính xác - không làm toét cạnh ốc vít khi vặn
- Từ tính mạnh - dễ dàng hút ốc vít
- Cán cầm chống trơn trượt
- Cơ chế vặn nhanh giúp tăng tốc độ vặn ốc và hạn chế mỏi tay
- Tô vít 2 cạnh
+ Cỡ mũi vít : 2,5 mm
+ Đường kính mũi vít : 2,5 mm
+ Tổng chiều dài : 170 mm
+ Chiều dài mũi vít : 75 mm
	Vessel hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	3

	21
	Tủ đựng đồ nghề 7 ngăn 
	- Model: 93-547-23ID 7 DRAWER ROLLER CABINET (674X459X857MM) hoặc tương đương
- Mã sản phẩm: 93-547-23ID hoặc tương đương
- Loại sản phẩm: Tủ đựng dụng cụ di động (Roller Cabinet)
- Số lượng ngăn kéo: 7 ngăn
- Kích thước tổng thể:674 × 459 × 857 mm
- Kết cấu thân: Thiết kế thành kép (Double-wall construction)
- Ray trượt ngăn kéo: Ray bi (Ball bearing slides)
- Khả năng tháo ngăn kéo: Có thể tháo nhanh
- Lớp phủ bề mặt: Sơn tĩnh điện chống trầy xước
- Tay cầm: Tay cầm kim loại chịu tải nặng
- Bánh xe: Bánh xe chịu tải nặng kích thước 5 × 2 inch
- Phụ kiện đi kèm: Lót ngăn kéo + tấm lót vinyl mặt trên
	Stanley hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	1

	22
	Xe nâng tay thấp
	- Xe nâng tay MITSUBISHI tải trọng nâng 3000KG, Model: BF30 hoặc tương đương
Thông số kĩ thuật 
-Tải trọng nâng 3000kg
- Chiều cao nâng thấp nhất 85mm
- Chiều cao nâng cao nhất 200mm
- Kích thước càng nâng (rộng x dài) 685 x 1220mm
- Tay điều khiển có 3 chế độ, nâng, trung gian và hạ;
- Góc quay tối đa 210 độ;
- Trang bị van chống quá tải, giúp tăng tuổi thọ xe.
	MITSUBISHI hoặc tương đương (*)
	 
	Chiếc
	2

	23
	Kiềm bấm đinh rút
	Model: 1887141 hoặc tương đương
2.4mm(3/32"), 3.2mm(1/8"), 4.0mm(5/32"), 4.8mm(3/16")
Kích thước: 375mm
	IRWIN hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	1

	24
	Máy mài góc 
	Model: GWS 060 hoặc tương đương
Công Suất: 670W
Tốc độ không tải: 11.000 V/p
Công nghệ: Đức
Ren trục: M10
Kích thước: 263x77x95mm
Trọng lượng: 1.4Kg
Đường kính đá: 100mm
Phụ kiện: tay cầm phụ
	BOSCH hoặc tương đương (*)
	 
	Cái 
	1

	25
	Tời điện Đài Loan
	Model: KIO-500 hoặc tương đương
Máy tời với động cơ nâng 1.8 Kw, có khả năng nâng chuẩn tải 500kg.
Dây cáp: Ф6.35mm x 30m.
Móc nâng xoay 360 độ.
Dây điện: 2mm² x 6C × 7m và sử dụng phích cắm công nghiệp.
Dây điều khiển: 2mm² x 3C x 7m.
Tay bấm điều khiển dây K-913B​
	Kio-Winch hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
	1

	26
	Máy khoan búa 
	
Model: GBH 2-28 DV hoặc tương đương
Bảo hành 12 Tháng
Công suất đầu vào định mức 820 W
Năng lượng va đập 3,2 J
Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức 0 - 5100 bpm
Tốc độ định mức 0 - 1300 vòng/phút
Trọng lượng 2,9 kg
Đường kính khoan bê tông, mũi khoan búa 4 - 28 mm
Đường kính khoan bê tông với các dao cắt lõi 68 mm
Đường kính khoan tối đa trên tường gạch, máy cắt lõi 68 mm
Đường kính khoan tối đa trên thép 13 mm
	BOSCH hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
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	Bơm chìm 3 pha
	Model: DSPK-50T hoặc tương đương
'Loại máy bơm: Submersible pumps;
Cấu trúc bơm: Vertical pump;
Nguyên lý hoạt động: Vortex pump
Số pha: 3-phase;
Điện áp định mức: 380VAC;
Tần số: 50Hz;
Công suất (kW): 3.7kW;
Công suất (HP): 5HP;
Dùng cho chất lỏng: Dirty water;
Nhiệt độ chất lỏng: 0...40°C;
Độ ngập nước tối đa của bơm: 8m;
Tổng cột áp: 15...3m;
Lưu lượng: 39...75.6m³/h;
Kiểu kết nối đầu xả: Threaded flange;
Kích thước đầu xả: 4'';
Tốc độ vòng quay: 2900rpm;
kích thước các hạt rắn mà bơm có thể xử lý: 45mm;
Chất liệu thân máy bơm: FCD45(impeller and base plate);
Màu sắc: Black, Silver;
Cấp bảo vệ: IP68;
Phụ kiện đi kèm: Elbow, Flange
	APP hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
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	Bơm chìm nước thải
	Model: SHm-450F hoặc tương đương
Công suất: 0.45Kw
Lưu lượng max: 20 m³/h
Cột áp max: 8.5m
Đường kính họng xả: 50mm
Điện áp sử dụng: 1 pha / 220V / 50Hz
Phao báo cạn kèm theo: Có
	Showfou hoặc tương đương (*)
	 
	Cái
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	Máy phát hiện rò rỉ khí Hydro cầm tay
	Model: SP- SGTP-H2 hoặc tương đương
Sensor type: Electrochemical
90dB at 10cm Audible alarm
Red Flashing LEDs warning lights
Rubber enclosure housing
Size and weight: Size: 54mmx 91mm x 32mm / 104g
H2 0 – 1000 ppm range 
Range 5ppm
Excellent water / dust proof structure
Sensor and Battery Replacement
Power on / off available
High performance audible and vibrating alarm
	SENKO hoặc tương đương (*)
	OECD
	Cái
	2
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	Bình hút ẩm 18.5 L
	Bình hút ẩm có vòi dạng Novus, vĩ sứ 300 mm 18.5 lít
Model: Code 247826954 hoặc tương đương
	Duran hoặc tương đương (*)
	 EU
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	Máy đo độ ẩm/nhiệt độ điện tử 
	- Máy đo độ ẩm/nhiệt độ điện tử  Model: FLU-971-038  hoặc tương đương
- Khoảng đo:
     + Nhiệt độ: -20°C  – 60°C /-4°F  – 140°F
     + Độ phân giải: 0.1°C /0.1°F
     + Độ chính xác: ± 0.1°C/°F
     + Độ ẩm: 5 % to 95 % R.H
     + Độ phân giải: 0.1 % R.H
     + Độ chính xác: ± 2.5% R.H
- Kích thước: 194 x 60 x 34 mm; 
- Cân nặng: 190 g
	Fluke hoặc tương đương (*)
	EU/G7
	Cái
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	Máy hút bụi công nghiệp 
	Dòng máy: Công nghiệp Model: HiClean HC 70 hoặc tương đương
Điện áp: 220 V
Công suất: 2400 W
Dung tích: 70 L
Vật liệu máy: Inox
Số motor: 2 Motor
Lực hút chân không: 2500 mmH2O
Lưu lượng khí: 106 L/s
	HiClean hoặc tương đương (*)
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	Ống nhòm hai mắt 
	Model: MONARCHM5-10X42 hoặc tương đương
Type
Display SKU BAA911YA
Features
Magnification (x) 10x
Field of view at 1,000m (m) 98m
Depth (mm) 54mm
Interpupillary distance adjustment (mm) 56-72
Weight (g) (body only)*1 640g
Width (mm) 129mm
Length (mm) 145mm
Close focusing distance (m) 2.5m
Relative brightness 17.6
Exit pupil (mm) 4.2
Angular field of view (Apparent/degree) 52.1
Angular field of view (Real/degree) 5.6
Objective diameter (mm) 42mm
Series Monarch
Waterproof Binos Yes
Eye relief (mm) 18.4
Type Roof
	NIKON hoặc tương đương (*)
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	Máy khoan động lực dùng pin
	Model: DCD996M2 hoặc tương đương
– Hãng sản xuất: Dewalt
– Công nghệ: Mỹ
– Điện áp: 18V
– Lực momen tối đa (cao/thấp): 95 Nm/66 N
– Công suất đầu ra: ~800 Watt
– Tốc độ không tải: 0-500/1,500/2,250 vòng/phút
– Tốc độ đập: 0-8,600/25,500/38,250 lần/phút
– Đầu kẹp tự động kim loại: 1.5-13mm
– Khả năng: Tường (16mm), gỗ (40mm), sắt (16mm)
– Trọng lượng: 2.1kg
– Bộ sản phẩm bao gồm: Máy, 2 Pin 18V:4.0Ah, sạc và hộp đựng
– Bảo hành: 3 năm chính hãng
	Dewait hoặc tương đương (*)
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	Máy siết bulong
	Model: DCF961P2T hoặc tương đương
Điện áp: 20V Max
Công suất tiêu thụ định mức 870W
Lực siết tối đa 1626 Nm
Lực mở tối đa 2372 Nm
Tốc độ không tải (Vòng/Phút) 440/800/1200 v/p
Tốc độ búa 0-1890 L/ph
Trọng lượng máy 3,5 Kg
Phụ kiện Thân Máy kèm valy, 2 Pin 5.0Ah, 1 Sạc nhanh
	Dewait hoặc tương đương (*)
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	Xe đạp
	Model  Xe đạp Nhật WAT 2673 (thương hiệu Maruishi) hoặc tương đương
7 tốc độ trong với bộ chuyển động Shimano của Nhật 
Tiêu chuẩn ốc vít , bu lông chống han rỉ ( Toàn bộ làm bằng Inox ) 
Đèn cảm ứng
Bộ Dynamo tự động phát điện cho đèn
Giỏ xe: INOX chống gỉ
Tay nắm: OGK 
Kích thước lốp xe: 26 inch
Phanh Bi sau (không phải thay má phanh)
Đùi: Nhôm mài bóng
Chắn bùn nhôm nhúng sơn tiêu chuẩn chịu lực
Gacbaga sau nhôm mạ kẽm chống gỉ
Vành nhôm chịu lực , nan hoa bằng nhôm chống gỉ
Khung xe 2 gióng, chất liệu bằng thép hợp kim
Ghi đông nhôm chống gỉ chắc chắn
Phanh sau: phanh bi có độ bền cao (Không phải thay má )
Khóa bánh sau 
Màu: Cà phê
Phụ kiện đi kèm: 01 lốp và săm xe (tương thích với săm lốp hiện hữu theo xe)
	Maruishi hoặc tương đương (*)
	 
	Chiếc
	89
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	Bộ đồ nghề sửa xe đạp
	bộ đồ nghề sửa xe đạp YC-737 hoặc tương đương
Bao gồm hộp chứa và các dụng cụ sau đây:
- cartridge B.B. tool (YC-26BB-1A)
- cotterless crank extractor (YC-216)
- red tire lever (YC-311-RD)
- chain rivet extractor (YC-327)
- lockring remover (YC-126-1A)
- freewheel turner(YC-502A) 
- 8mm hex key wrench (YC-812L)
- hub cone spanner 13/14/15/16mm set of 2 pieces (YC-152)
- flat/ philips screwdriver (YC-611)
- 8mm/10mm spanner (YC-151-8-10mm)
- folding tool -2/3/4/5/6mm hex key wrench, flat/philips screwdriver
- spoke wrench 10G-15G
- patch kit (YC-123)
	Bike Hand hoặc tương đương (*)
	 
	Bộ
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Ghi chú:
· Tất cả các danh mục hàng hóa thuộc các phần/lô của gói thầu này ngoại trừ các hàng hóa có dấu (*):
+ Đây là hàng hóa đang được sử dụng trực tiếp cho thiết bị tại Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Việc mua sắm nhằm mục đích bổ sung, vì vậy Nhà thầu phải chào đúng nhà sản xuất, chủng loại, model và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT để bảo đảm tính tương thích hoàn toàn với loại hàng hóa đang sử dụng, đáp ứng các yêu cầu về an toàn vận hành, đồng thời bảo đảm thiết bị/ hệ thống vận hành ổn định, liên tục, lâu dài và đạt hiệu suất tối ưu.
+ Trường hợp ký mã hiệu, phiên bản sản xuất của hàng hóa nêu trong gói thầu mà nhà sản xuất nêu tại điểm 2.1 khoản 2 Mục 1 Chương này ngừng sản xuất và được thay thế bằng hàng hóa có phiên bản sản xuất mới hơn thì Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh, bao gồm các tài liệu sau:
· Hàng hóa thay thế và hàng hóa ghi trong gói thầu thuộc cùng hãng sản xuất, có xuất xứ đáp ứng yêu cầu của HSMT; 
· Văn bản của hãng sản xuất hoặc tài liệu tương đương thông báo về việc ký mã hiệu, phiên bản sản xuất của hàng hóa nêu trong gói thầu ngừng sản xuất;
· Tài liệu chứng minh hàng hóa thay thế có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số và các yêu cầu kỹ thuật khác tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa ghi trong gói thầu;
· Văn bản cam kết của nhà thầu tham dự thầu xác nhận về tính tương thích của ký mã hiệu, phiên bản mới với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của nhà máy.
· Đối với các mục hàng hóa có dấu (*): Nhà thầu được chào đúng loại tham khảo hoặc chào hàng hóa có tính năng sử dụng tương đương/tốt hơn so với yêu cầu. Trường hợp chào tương đương hoặc tốt hơn, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ/tài liệu kỹ thuật theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Mục 1 Chương này để chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu.
· Tất cả các hàng hóa do nhà thầu cung cấp cho gói thầu phải đảm bảo chính hãng (ngoại trừ hàng hóa có dấu (*) nhà thầu có thể chào tương đương), mới 100%, chưa qua sử dụng, năm sản xuất từ năm 2024 đến nay và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
· Yêu cầu về ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ hàng hóa: Hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải nêu rõ ký mã hiệu, tên hãng sản xuất, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa chào thầu và đáp ứng yêu cầu tại mục 15.8 – Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
2.2. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa
· Để đảm bảo tính chính xác của hàng hóa chào theo HSDT, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật/cataloge nêu rõ đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đề xuất để chứng minh đáp ứng yêu cầu tại Điểm 2.1 Khoản 2 Mục 1 Chương này (bao gồm cả sau khi yêu cầu làm rõ/bổ sung). Nhà thầu phải chỉ rõ vị trí thể hiện các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSMT trong catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa. Tài liệu chứng minh được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì các tài liệu nêu trên phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng dịch thuật.
· Nhà thầu phải scan tài liệu kỹ thuật và đặt tên, đánh số cho danh mục hàng hóa tương ứng với danh mục nhà thầu đề xuất tại Mẫu 10B, Mẫu 12.1A để Chủ đầu tư có cơ sở xem xét, đánh giá. Cụ thể như bảng sau:
	STT
	Tên hàng hóa
	Tên file tài liệu đính kèm

	1
	Hàng hóa thứ 1
	TLKT_STT_1

	2
	Hàng hóa thứ 2
	TLKT_STT_2

	...
	...
	...

	n
	Hàng hóa thứ n
	TLKT_STT_n


·  Trong trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa khác tương đương hoặc tốt hơn cho những Mục hàng hóa có dấu (*) được nêu tại điểm 2.1 khoản 2 Mục 1 Chương này (Hàng hóa tương đương được hiểu là đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của HSMT. Hàng hóa tốt hơn được hiểu là có công nghệ, đặc tính, thông số kỹ thuật tốt hơn so với các đặc tính, thông số kỹ thuật được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong HSMT), Nhà thầu phải cung cấp tài liệu thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng,...của hàng hóa được nêu tại điểm 2.1 Khoản 2 Mục 1 Chương này kèm theo bảng so sánh các thông số kỹ thuật giữa hai loại hàng hóa trên để chứng minh tương đương hoặc tốt hơn. Ngoài ra, Nhà thầu có văn bản cam kết mặt hàng chào thay thế là tương đương hoặc tốt hơn so với mặt hàng yêu cầu.
· Trong trường hợp có yêu cầu của Chủ đầu tư về việc làm rõ nguồn gốc tài liệu kỹ thuật do Nhà thầu cung cấp thì nguồn gốc các tài liệu do nhà thầu cung cấp được coi là hợp lệ khi nhà thầu chứng minh các tài liệu này được cung cấp trực tiếp từ Nhà sản xuất thông qua một trong các hình thức sau: Văn bản xác nhận của Nhà sản xuất/Đại điện Nhà sản xuất/Nhà phân phối/Đại lý của Nhà sản xuất hoặc đối tác bán hàng hoặc chứng minh các tài liệu này được công bố/đăng tải trên website chính thức của Nhà sản xuất … Trường hợp nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa (bao gồm cả sau khi yêu cầu làm rõ/bổ sung) thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá thông số kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu của HSMT.
[bookmark: _Hlk194493755]	* Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi cho Chủ đầu tư về sản phẩm chính hãng trước khi ký hợp đồng hoặc trong giai đoạn thực hiện Hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu cung cấp hồ sơ/tài liệu từ chính hãng/đơn vị mua hàng từ chính hãng/đại lý phân phối chính hãng về việc cam kết/hỗ trợ Nhà thầu thực hiện cung cấp và bảo hành hàng hóa của gói thầu. Nếu trong khoảng thời gian yêu cầu của Chủ đầu tư mà Nhà thầu không cung cấp các hồ sơ/tài liệu để chứng minh theo yêu cầu hoặc các tài liệu chứng minh không đáp ứng yêu cầu, Nhà thầu bị xử lý như sau:
+ Trong trường hợp trước khi ký hợp đồng: nhà thầu sẽ bị loại. Chủ đầu tư mời Nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có).
+ Trường hợp đã ký Hợp đồng: Chủ đầu tư sẽ không nhận hàng hóa và có quyền chấm dứt Hợp đồng. Mọi chi phí phát sinh do Nhà thầu chịu.
Ngoài ra, Nhà thầu sẽ bị đánh giá về uy tín nhà thầu làm cơ sở để Giám đốc Chi nhánh Phát điện Dầu khí xem xét, phê duyệt danh sách nhà thầu bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu các gói thầu trong phạm vi quản lý của Chi nhánh Phát điện Dầu khí.
2.3. [bookmark: _Hlk36906567]Địa điểm và tiến độ hàng hoá
· [bookmark: _Hlk36906578]Địa điểm giao hàng: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.
· Tiến độ cung cấp hàng hóa: 
+ Lô 1: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
+ Lô 2: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
+ Lô 3: 84 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2.4. Bảo hành của hàng hóa: 
· Thời gian bảo hành tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa, trừ trường hợp Chương V có quy định thời gian bảo hành dài hơn cho từng mặt hàng cụ thể. Trong thời gian bảo hành, nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế hàng hóa bị lỗi do chất lượng hàng hóa hoặc lỗi sản xuất trong thời hạn do Chủ đầu tư yêu cầu.
2.5. Đóng gói, vận chuyển
· Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến việc đóng gói hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và bàn giao hàng hóa tại kho của Nhà máy điện Sông Hậu 1. Việc đóng gói, đánh dấu và trình bày bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ chặt chẽ những yêu cầu cụ thể đã được quy định trong hợp đồng và theo bất cứ hướng dẫn nào mà nhà chế tạo đã đưa ra.
· Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trong quá trình vận chuyển Hàng hóa đến địa điểm giao hàng. Hàng hóa giao đến phải còn nguyên vẹn, tem mác rõ ràng, không móp méo. Mọi hư hại, thất thoát và sự cố trong quá trình vận chuyển nhà thầu phải chịu trách nhiệm và chịu mọi chi phí khắc phục, sửa chữa, thay thế và các chi phí khác liên quan theo quy định pháp luật.
· Nhà thầu phải có đầy đủ phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, thiết bị và tự chịu mọi trách nhiệm liên quan trong quá trình vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hóa. Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại tới sản xuất của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tùy theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có).
2.6. Cam kết của nhà thầu
- Nhà thầu cam kết hàng hóa đề xuất phải chính hãng, đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Nhà thầu cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản của nhà sản xuất khi giao hàng. Tài liệu cung cấp được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì các tài liệu nêu trên phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng dịch thuật.
- Nhà thầu cam kết cấp CO, CQ/COC/COA và các tài liệu khác theo đúng quy định của HSMT và trong trường hợp có yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ cung cấp bản gốc các hồ sơ/tài liệu này để đối chiếu trong trường hợp Nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng.
2.7. Các yêu cầu khác
Thỏa thuận Liên danh (áp dụng đối với Nhà thầu liên danh)
· Nhà thầu phải kê khai theo Mẫu 03, Chương IV để Chủ đầu tư làm cơ sở đánh giá năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính tương ứng với tỷ lệ liên danh đảm nhận.
· Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) , Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu (áp dụng cho Nhà thầu là đơn vị sản xuất, Nhà thầu phải chứng minh tính hợp lý của công việc và giá trị tương ứng đảm nhận trong thỏa thuận liên danh), không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.
· Chủ đầu tư lưu ý: tỷ lệ liên danh phải phù hợp với giá trị của phạm vi công việc từng thành viên đảm nhận (tại Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C)). Trong trường hợp tỷ lệ liên danh được nêu tại Mẫu 03, Chương IV có sự sai khác với tỷ lệ liên danh tương ứng với giá trị phạm vi công việc của Nhà thầu (tại Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) ) thì Chủ đầu tư sẽ căn cứ vào giá trị của phạm vi công việc đảm nhận của Nhà thầu (tại Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) ) để xác định tỷ lệ Liên danh chính thức và làm cơ sở đánh giá năng lực, kinh nghiệm của Nhà thầu.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
· Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
· Nhà thầu phải cấp cho Chủ đầu tư các chứng từ như dưới đây trước khi giao hàng:
· Tài liệu kỹ thuật hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất (nếu có);
· Biên bản giao nhận hàng;
· Giấy cam kết bảo hành hàng hóa;
· Đối với hàng hóa nhập khẩu: cung cấp đầy đủ CO do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu hoặc nhà sản xuất/văn phòng đại diện nhà sản xuất cấp, CQ/COC/COA do nhà sản xuất/văn phòng đại diện nhà sản xuất cấp hoặc tài liệu có tính chất tương tự (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản điện tử Chủ đầu tư tra cứu được trên hệ thống). Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan che giá (Bản chụp có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu hoặc nhà thầu (trong trường hợp Nhà thầu là đơn vị nhập khẩu trực tiếp) (ngoại trừ các hàng hóa có giá trị nhỏ, thông thường)).
· Đối với hàng hóa trong nước: cung cấp đầy đủ CQ/COC/COA và phiếu xuất xưởng do Nhà sản xuất cấp hoặc xác nhận hàng hóa đạt yêu cầu hoặc tài liệu khác có tính chất tương tự (bản gốc).
· Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định chất lượng hoặc chứng nhận và công bố hợp quy theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định khi nghiệm thu. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.
· Các hồ sơ khác theo quy định tại Điều ĐKC 9 của Dự thảo Hợp đồng.
· Chủ đầu tư kiểm tra về hình dáng, kích thước, các thông số kỹ thuật; Kiểm tra chủng loại, quy cách theo quy định của Nhà sản xuất; Kiểm tra tình trạng hàng hóa mới, chưa qua sử dụng; Kiểm tra chất lượng và số lượng của hàng hóa. Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
· Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 5 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp và bằng chi phí của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong khoảng thời gian theo quy định này thì nhà thầu phải chịu phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo điều ĐKC 22 Chương VII.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
	1. Định nghĩa
	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại ĐKCT;
1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;
1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại ĐKCT;
1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện dịch vụ liên quan; 
1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;
1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);
1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày;
1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại.;
1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…; 
1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;
1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại ĐKCT. 
1.12. “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

	2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên
	2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 
2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:
a) Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
b) ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
d) ĐKC của hợp đồng;
đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
e) Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng;
g) HSDT và các văn bản làm rõ HSDT (nếu có) của Nhà thầu;
h) HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ HSMT (nếu có);
i) Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.

	3. Luật và ngôn ngữ
	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

	
	

	4. Thông báo
	4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin.
4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

	5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một hoặc các hình thức sau:
a) Đặt cọc bằng Séc bảo chi hoặc nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của chủ đầu tư đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng;
b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b khoản này là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 
5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại ĐKCT. 
5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng.
5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.

	6. Ký hợp đồng thầu phụ
	6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu.
6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ.

	7. Giải quyết tranh chấp
	7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại ĐKCT. 

	8. Phạm vi cung cấp
	Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V. 

	9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ
	Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01A (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp đồng theo đơn giá) hoặc Mẫu số 01C (đối với hợp đồng hỗn hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại ĐKCT.

	10. Trách nhiệm của Nhà thầu 
	Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 ĐKC.

	11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng
	11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại ĐKCT. 
11.2. Giá hợp đồng quy định tại ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.

	12. Thuế, phí, lệ phí

	12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư.
12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí.
12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại ĐKCT.

	13. Tạm ứng
	13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 

	14. Thanh toán
	14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo quy định tại Mục 9 ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng.
14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại ĐKCT. 
14.3. Đồng tiền thanh toán là VND.

	15. Quyền tác giả
	Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó.

	16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng
	16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 
16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.
16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây:
a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;
b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu;
c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; 
d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.
16.4. Các quy định tại Mục 16 ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
16.5. Các quy định tại Mục 16 ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.

	17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 
	Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

	18. Đóng gói hàng hóa
	18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án.
18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư.

	19. Bảo hiểm 
	Trừ trường hợp có quy định khác tại ĐKCT, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại ĐKCT.

	20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh  
	20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại ĐKCT.
20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại ĐKCT:
a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa;
b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa;
c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa;
d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này;
đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa.
20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong các hợp đồng khác.

	21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa
	21.1. Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra.
21.2. Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác ở địa điểm giao hàng, và/hoặc địa điểm dự án hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác theo quy định tại ĐKCT. Theo quy định tại Mục 21.3 ĐKC, trường hợp tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác thì cán bộ kiểm tra phải được cung cấp tất cả phương tiện và hỗ trợ cần thiết, kể cả việc tiếp cận bản vẽ và dữ liệu sản xuất; Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho các phương tiện và hỗ trợ này. 
21.3. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra quy định tại Mục 21.2 ĐKC, với điều kiện là Chủ đầu tư chịu tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc tham dự, bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú. 
21.4. Trước khi tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về địa điểm và thời gian tiến hành kiểm tra, thử nghiệm. Trường hợp phải được sự chấp thuận của bên thứ ba hoặc nhà sản xuất để Chủ đầu tư tham gia kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải có văn bản đồng ý của các bên liên quan này. 
21.5. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử nghiệm, kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng. 
21.6. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư báo cáo kết quả của tất cả các thử nghiệm, kiểm tra. 
21.7. Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21.4 ĐKC. 
21.8. Việc Nhà thầu thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hàng hóa, bộ phận hàng hóa, việc Chủ đầu tư hay đại diện của Chủ đầu tư tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra, hay việc báo cáo kết quả thử nghiệm, kiểm tra theo quy định tại Mục 21.6 ĐKC, không miễn trừ cho Nhà thầu nghĩa vụ bảo hành hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

	22. Phạt và bồi thường thiệt hại 
	Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại ĐKCT.

	23. Bảo hành 

	23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.  
23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.
23.3. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại ĐKCT.  
23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết đó. 
23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế. 
23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng. 

	24. Bồi thường vi phạm sáng chế 

	24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:  
a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam; 
b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa. 
Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.
24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 24.1 ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan. 
24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết. 
24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh.
24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư.

	
	

	25. Thay đổi liên quan đến pháp lý

	Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 ĐKC.

	26. Bất khả kháng 
	26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.
26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 
26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.
26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

	27. Sửa đổi hợp đồng

	27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng:
a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư;
b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;
c) Thay đổi địa điểm giao hàng; 
d) Thay đổi dịch vụ liên quan.
đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 ĐKC.
e) Bổ sung khối lượng, số lượng công việc thuộc tùy chọn mua thêm ngoài khối lượng, số lượng nêu trong hợp đồng. 
g) Các trường hợp khác quy định tại Điều 74 của QĐMS.

  .
27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 27.1 ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng.
27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong HSDT và đáp ứng yêu cầu HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của hợp đồng không thay đổi.
27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường.
27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng tuân thủ quy định tại Điều 74 của QĐMS.
27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây:
a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết;
b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu; 
c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng.
27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa:
a) Rút ngắn thời gian giao hàng; 
b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư; 
c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; 
d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư.
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng.
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng.

	28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 
	28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng tuân thủ quy định tại Điều 74 của QĐMS.
28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 22 ĐKC.

	29. Chấm dứt hợp đồng (

	29.1. Chấm dứt hợp đồng do vi phạm 
a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về vi phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau: 
(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 ĐKC; 
(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng;
(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 107 của QĐMS trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng;
b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt. 
29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán 
Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó. 

	30. Hạn chế xuất khẩu
	Trường hợp quốc gia, nhóm nước, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.


Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
Trừ khi có quy định khác, toàn bộ ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành HSMT. 
	ĐKC 1.1
	Chủ đầu tư: Chi nhánh Phát điện Dầu khí – Tập đoàn Công nghiêp – Năng lượng quốc gia Việt Nam.
Địa chỉ: Số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
MST: 0100681592-036

	ĐKC 1.3
	Nhà thầu ...

	ĐKC 1.11
	Địa điểm dự án: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.

	ĐKC 2.2 (i)
	Không áp dụng

	ĐKC 4.1
	Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:
- Người nhận: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
- Địa chỉ: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
Email: vanthush1@pvpgb.vn

	ĐKC 5.2
	- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 10% giá hợp đồng.
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành bảo lãnh cho đến hết ngày thứ 28 sau khi hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Bên B chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định..
- Trong trường hợp Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước ngày quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ giao hàng thì Bên B phải chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng cho đến khi toàn bộ Hàng hóa được bàn giao, hai Bên ký biên bản nghiệm thu và Bên B chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.
Lưu ý: Chủ đầu tư không đồng ý sử dụng Bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hải Phòng.


	ĐKC 5.4
	Thời hạn hoàn trả đảm bảo thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng và hai bên ký biên bản nghiệm thu quyết toán hợp đồng.

	ĐKC 6.1
	Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng.

	
	

	ĐKC 7.2
	Thời gian để tiến hành hòa giải: 20 ngày. 
Giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng thì Hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. Trong trường hợp hai Bên không tự giải quyết được thì một trong hai bên có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại thành phố Cần Thơ. Quyết định của Tòa án được coi là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc thi hành với cả hai bên. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình kiện tụng tại Tòa án sẽ do bên thua kiện chịu.

	ĐKC 9
	Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây:
- Thông báo giao hàng (Nhà thầu sẽ thông báo trước tối thiểu 03 ngày trước khi giao hàng bằng văn bản và đính kèm bản scan các tài liệu chứng từ liên quan đến hàng hóa cung cấp như hợp đồng/đơn đặt hàng/tài liệu khác tương đương chứng minh nhà thầu đã đặt hàng của nhà sản xuất/đại lý phân phối/đơn vị có khả năng mua hàng của nhà sản xuất) để Bên A chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho công tác tiếp nhận hàng hóa và chỉ giao nhận hàng hóa vào ngày làm việc (trừ trường hợp đặc biệt). Trường hợp không có tài liệu này Bên A sẽ từ chối nhận hàng, mọi chi phí phát sinh do Nhà thầu chịu.
- Giấy cam kết bảo hành hàng hoá;
- Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, hãng sản xuất rõ ràng;
- Tất cả các hàng hóa do nhà thầu cung cấp cho gói thầu phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng;
- Nhà thầu phải nộp tài liệu mô tả kỹ thuật của hàng hóa, hướng dẫn sử dụng của Nhà sản xuất (nếu có).
- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ CO do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp hoặc nhà sản xuất/văn phòng đại diện nhà sản xuất cấp, CQ/COC do nhà sản xuất/văn phòng đại diện nhà sản xuất cấp hoặc tài liệu có tính chất tương tự (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản điện tử Chủ đầu tư tra cứu được trên hệ thống), Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan che giá (Bản chụp có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu hoặc nhà thầu (trong trường hợp Nhà thầu là đơn vị nhập khẩu trực tiếp) (ngoại trừ các hàng hóa có giá trị nhỏ, thông thường)): 01 bản gốc và 03 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc 04 bản điện tử.
- Đối với hàng hóa trong nước thì Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ CQ và phiếu xuất xưởng do Nhà sản xuất cấp hoặc xác nhận hàng hóa đạt yêu cầu hoặc tài liệu khác có tính chất tương tự: 01 bản gốc và 03 bản sao.
- Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định chất lượng hoặc chứng nhận và công bố hợp quy theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định khi nghiệm thu. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.
- Tài liệu kỹ thuật khác có liên quan (nếu có).
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên B phải thông báo kịp thời cho Bên A bất kỳ sự thay đổi nào so với nội dung trong Hợp đồng và chỉ ra sự thay đổi đó để bên A xem xét.
Bên A phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản điện tử Bên A tra cứu được trên hệ thống) trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Bên A sẽ từ chối nhận hàng, Bên B sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.
Ngoài ra, trong giai đoạn thực hiện Hợp đồng, Bên A có quyền yêu cầu Bên B báo cáo nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, tiến độ thực hiện các công việc của hợp đồng và yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh đã đặt hàng với Nhà sản xuất/Đại lý phân phối/Đơn vị mua hàng với nhà sản xuất. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bên A gửi văn bản yêu cầu tới Bên B, nếu Bên A không nhận được các hồ sơ/tài liệu để chứng minh hoặc các tài liệu chứng minh không đáp ứng yêu cầu, Bên A sẽ không tiếp nhận hàng hóa và có quyền chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại ĐKC 29. Mọi chi phí phát sinh do Bên B chịu và Bên B phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại ĐKC 22 của Hợp đồng.
*** Trong trường hợp Nhà thầu cung cấp bản sao/bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền,…. của các hồ sơ/tài liệu trên và Bên A có yêu cầu thì Nhà thầu phải cung cấp bản gốc để Bên A đối chiếu. Trong trường hợp các hồ sơ/tài liệu sau khi đối chiếu không đáp ứng yêu cầu thì Nhà thầu sẽ bị phạt theo quy định tại ĐKC 22.

	ĐKC 11.1
	Loại hợp đồng: Trọn gói.

	ĐKC 11.2
	Giá hợp đồng: Cố định.

	ĐKC 12.3
	Điều chỉnh thuế: Được phép.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng.

	ĐKC 13.1
	Tạm ứng: 
1. Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B 10% giá trị Hợp đồng trước thuế trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và Bên A nhận được bộ hồ sơ tạm ứng hợp lệ của Bên B như sau:
+ Công văn đề nghị tạm ứng: 03 bản gốc và 01 bản sao;
+ Bảo lãnh tạm ứng tương đương với giá trị tạm ứng (Bảo lãnh tạm ứng theo Mẫu số 19 Phần 4 hoặc mẫu khác được Bên A chấp thuận): 01 bản gốc, 03 bản sao;
+ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 18 Phần 4 hoặc mẫu khác được Bên A chấp thuận: 1 bản gốc và 03 bản sao;
+ Nhà thầu phải có cam kết khoản tiền tạm ứng được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Nhà thầu sẽ bị thu bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.
2. Hình thức tạm ứng: Chuyển khoản 100%
3. Thu hồi tạm ứng: Bên A sẽ thu hồi/khấu trừ dần qua các đợt thanh toán và phải bảo đảm thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng đã ký kết, tỷ lệ thu hồi tạm ứng từng đợt thanh toán là 12,5% giá trị thanh toán trước thuế của từng đợt.
4. Gia hạn Bảo lãnh tiền tạm ứng: Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho Bên A tối thiểu 21 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền yêu cầu Ngân hàng phát hành Bảo lãnh hoàn trả cho Bên A giá trị tiền tạm ứng chưa thu hồi hết. Mọi chi phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tiền tạm ứng do Bên B chi trả.
5. Tịch thu Bảo lãnh tiền tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tiền tạm ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong việc bên B sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích; (2) Bên B không gia hạn Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định.
6. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy định nếu không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng. 

	ĐKC 14.2
	· Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
· Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được 04 bộ Hồ sơ thanh toán/Hồ sơ quyết toán đầy đủ, hợp lệ của Bên B.
· Bên A thanh toán cho Bên B 95% giá trị hàng hóa cho từng đợt giao hàng sau khi trừ giá trị thu hồi tạm ứng, giá trị phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có). Hồ sơ thanh toán đầy đủ, hợp lệ gồm:
+ Công văn đề nghị thanh toán: 03 bản gốc và 02 bản sao;
+ Hóa đơn giá trị gia tăng bằng 100% khối lượng công việc hoàn thành cho từng đợt thanh toán: 05 bản gốc;
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành từng đợt giao hàng được đại diện các Bên ký đóng dấu: 05 bản gốc;
+ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành được đại diện các Bên ký xác nhận: 05 bản gốc
+ Và các tài liệu khác có liên quan (nếu được yêu cầu).
· Thanh toán giá trị còn lại của hàng hóa vào đợt quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 2 bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hàng hóa thuộc phạm vi hợp đồng, Bên B có trách nhiệm lập 05 bộ gốc hồ sơ Quyết toán đầy đủ, hợp lệ trình cho Bên A. Hồ sơ quyết toán đầy đủ, hợp lệ bao gồm:
+ Công văn đề nghị quyết toán của Bên B: 05 bản gốc;
+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng (nếu có): 05 bản gốc;
+ Biên bản quyết toán (quyết toán A-B) kèm theo bảng tính giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng, trong đó nêu rõ giá trị hợp đồng (bao gồm cả phụ lục bổ sung hợp đồng), giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có); giá trị phạt vi phạm hợp đồng (nếu có); giá trị quyết toán hợp đồng; giá trị đã xuất hóa đơn; giá trị còn phải thanh toán … được đại diện 2 bên ký xác nhận: 05 bản gốc.
+ Bảo lãnh bảo hành theo mẫu được Bên A chấp thuận do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành (trừ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hải Phòng) tương ứng với 05% giá trị quyết toán hợp đồng: 01 bản gốc và 04 bản sao.
b) Thanh lý hợp đồng: Hợp đồng tự động thanh lý sau khi hai bên hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ liên quan theo quy định.
Trong trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (thanh tra, kiểm toán, kiểm tra …) kiểm tra và có ý kiến về giá trị thanh toán/ quyết toán thì hai Bên thống nhất sẽ thực hiện theo kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

	ĐKC 18.2
	Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến việc đóng gói hàng hoá theo đúng yêu cầu để vận chuyển và bàn giao hàng hóa tại NMNĐ Sông Hậu 1.
Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng:
- Đóng gói theo đúng quy cách mà HSMT yêu cầu.
- Ký mã hiệu trên hàng hóa phải được ghi bằng sơn không xóa được trên bề mặt hoặc in trên tấm ghi nhãn đính trên từng kiện hàng với các thông tin sau bằng tiếng anh hoặc tiếng việt:
+ Số hợp đồng …
+ Tên hàng …
+ Khối lượng…
- Việc đóng gói hàng hóa theo hợp đồng này phải đảm bảo an toàn cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển và thích hợp để cẩu nâng và di chuyển trong quá trình bốc xếp/ bốc dỡ và bảo quản sau khi nhận hàng và phải tuân thủ theo quy định hiện hành.
- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp Hàng hóa bị mất mát, hư hỏng do đóng gói hàng hóa bị khiếm khuyết và không phù hợp.
Quy định đóng gói do Nhà thầu đề xuất, phù hợp với khuyến cáo của Nhà sản xuất và được Chủ đầu tư chấp thuận, đảm bảo các yêu cầu theo nôi dung về đóng gói hàng hóa nêu trên.

	ĐKC 19
	Nội dung bảo hiểm: không áp dụng

	ĐKC 20.1
	Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm của Chủ đầu tư. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm của Chủ đầu tư, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng.

	ĐKC 20.2
	Các dịch vụ bao gồm: Không có

	ĐKC 21.1
	Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa:
- Kiểm tra thực tế theo quy cách đóng gói của Nhà sản xuất, hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, đầy đủ tem mác. 
- Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật, chất lượng hàng hóa thông qua các giấy tờ liên quan căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của Hợp đồng và quy định của nhà sản xuất đối với hàng hóa do Bên B cung cấp.
Trong trường hợp hàng hóa có những khiếm khuyết (rách rời, gỉ sét, biến dạng về hình dáng, kích thước, ....), không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Bên A sẽ từ chối nghiệm thu. Nhà thầu phải bổ sung/ thay thế bằng hàng hóa khác đạt yêu cầu trong vòng 5 ngày.

	ĐKC 21.2
	Việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được thực hiện tại: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ hoặc tại địa điểm khác được các bên thống nhất sao cho phù hợp/thuận lợi nhất cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa.	

	ĐKC 22
	1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng
Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 ĐKC, nếu Bên B không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư sẽ khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với 0,5%/ngày giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Tổng mức phạt đối với các vi phạm không vượt quá 8% giá trị Hợp đồng bị vi phạm. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Bên A có quyền xem xét chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Mục 29 ĐKC.
Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá hợp đồng tại thời điểm ký Hợp đồng và chưa tính đến điều chỉnh giảm theo quy định tại Điều này.
2. Điều chỉnh giảm đơn giá trước thuế khi điều chỉnh xuất xứ/Ký mã hiệu/tên hãng sản xuất: áp dụng
Xuất xứ/ký mã hiệu/hãng sản xuất hàng hóa phải đúng theo quy định của Hợp đồng. Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa giao tới địa điểm thỏa thuận không đáp ứng quy định của hợp đồng.
Trường hợp chủ đầu tư chấp nhận nhận hàng hóa có thay đổi xuất xứ/ký mã hiệu/tên hãng sản xuất thì xử lý như sau: 
a) Trường hợp thay đổi ký mã hiệu hàng hóa có phiên bản sản xuất, năm sản xuất mới hơn so với hàng hóa ghi trong hợp đồng.
Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của nhà thầu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 
-	Có văn bản kèm theo tài liệu của hãng sản xuất nêu trong hợp đồng xác nhận ký mã hiệu hàng hóa đề nghị thay đổi có phiên bản sản xuất, năm sản xuất mới hơn so với ký mã hiệu hàng hóa đã ghi trong hợp đồng; 
-	Hàng hóa thay thế và hàng hóa ghi trong hợp đồng thuộc cùng hãng sản xuất và có cùng xuất xứ; 
-	Hàng hóa thay thế có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số và các yêu cầu kỹ thuật khác tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa ghi trong hợp đồng;
-	Phù hợp với nhu cầu sử dụng; 
-     Tăng thời gian bảo hành lên tối thiểu 1,5 lần so với thời gian quy định trong hợp đồng;
-	Đơn giá trước thuế giá trị gia tăng của hàng hóa thay thế không vượt đơn giá trước thuế giá trị gia tăng của hàng hóa đó ghi trong hợp đồng. 
b) Trường hợp thay đổi xuất xứ /tên hãng sản xuất do tái cấu trúc (sáp nhập, mua, bán, giải thể…).
Nhà thầu cần có văn bản đề xuất để chủ đầu tư xem xét chấp thuận trước khi đặt mua/sản xuất hàng và các tài liệu chứng minh như sau: 
· Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên hãng sản xuất do tái cấu trúc đơn vị sản xuất (trúc (sáp nhập, mua, bán, giải thể…)  dẫn tới việc hàng hóa bị thay đổi xuất xứ và tên hãng sản xuất;
· Tài liệu chứng minh hàng hóa thay đổi đó có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số và các yêu cầu kỹ thuật khác tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa ghi trong hợp đồng; và
· Văn bản xác nhận tăng thời gian bảo hành lên tối thiểu 1,5 lần so với thời gian quy định trong hợp đồng nếu xuất xứ từ nhóm nước cao xuống nhóm nước thấp hơn (quy định về nhóm nước được quy định tại điểm d khoản này).
c) Trường hợp thay đổi xuất xứ hàng hóa thuộc cùng hãng sản xuất vì lý do thay đổi chính sách của nhà sản xuất.
Nhà thầu cần có văn bản đề xuất để chủ đầu tư xem xét chấp thuận trước khi đặt mua/sản xuất hàng và các tài liệu cụ thể sau:
· Tài liệu của hãng sản xuất  xác nhận việc thay đổi xuất xứ hàng hóa có nguyên nhân từ việc thay đổi chính sách của hãng sản xuất; và
· Tài liệu chứng minh hàng hóa thay đổi đó có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số và các yêu cầu kỹ thuật khác tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa ghi trong hợp đồng.
· Văn bản xác nhận tăng thời gian bảo hành lên tối thiểu 1,5 lần so với thời gian quy định trong hợp đồng nếu xuất xứ từ nhóm cao xuống nhóm thấp hơn (quy định về nhóm nước được quy định tại điểm d khoản này).
d) Việc thay đổi xuất xứ/tên hãng sản xuất hàng hóa do các nguyên nhân quy định tại điểm b và c khoản này, trường hợp chủ đầu tư chấp nhận thay đổi thì sẽ áp dụng giảm đơn giá trước thuế của hàng hóa đó như sau:
	Xuất xứ theo HĐ
	Nhóm 1 (1)
	Nhóm 2 (2)
	Nhóm 3 (3)

	Xuất xứ thay đổi
	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)
	(1)
	(2)
	(3)

	Tỷ lệ % giảm đơn giá (*)
	0
	10
	50
	0
	5
	40
	0
	0
	15


(*): Đơn giá trước thuế của hàng hóa thay đổi xuất xứ. 
Trong đó:
+ Nhóm 1: Anh, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Italia, Nhật Bản, Pháp và/hoặc G7.
+ Nhóm 2: Các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) và Thụy Sĩ ngoại trừ các nước thuộc Nhóm 1.
+ Nhóm 3: Các nước còn lại
Trường hợp thay đổi xuất xứ hàng hóa từ nhóm thấp sang nhóm cao thì chủ đầu tư không giảm đơn giá. Nhóm thấp đến nhóm cao được sắp xếp theo thứ tự là từ nhóm 3 đến nhóm 2 đến nhóm 1.
e) Trường hợp thay đổi xuất xứ/ ký mã hiệu/ tên hãng sản xuất mà không phải vì lý nêu tại các điểm a, b, c trên hoặc trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 ĐKC nếu chủ đầu tư chấp thuận thì ngoài việc xử lý nêu tại điểm b, c, d trên thì nhà thầu vẫn bị coi là vi phạm hợp đồng, phải chịu phạt vi phạm hợp đồng mức 8% và nhà thầu sẽ bị áp dụng các chế tài theo quy định về việc tái đánh giá nhà thầu của chủ đầu tư.
3. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng
Áp dụng bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế.
- Trừ khi hai bên có thỏa thuận khác, trường hợp Bên B chậm giao hàng hoặc bị chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại ĐKC 29, ngoài việc phải chịu phạt theo quy định của Hợp đồng thì Bên B còn phải bồi thường thiệt hại cho Bên A do nguyên nhân từ việc giao hàng chậm hoặc không giao hàng bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí sau:
+ Chi phí tăng thêm do Bên A phải mua gấp/khẩn vật tư, hàng hóa từ nhà cung cấp khác;
+ Chi phí khắc phục sự cố do việc chậm giao hàng khiến việc sửa chữa các thiết bị khác của Nhà máy không được thực hiện đúng tiến độ.
Trừ khi có thỏa thuận khác, trong thời gian bảo hành, trong trường hợp các hàng hóa Bên B không tương thích, không sử dụng được cho hệ thống/thiết bị tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 thì ngoài việc Bên B phải có trách nhiệm cung cấp, thay thế hàng hóa và chịu mọi trách nhiệm như quy định tại ĐKC 23 của Hợp đồng, Bên B phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều này.
Ghi chú:
- Nếu việc đổi hàng nêu tại Điều này làm chậm tiến độ giao hàng quy định của Hợp đồng thì Bên B vẫn phải chịu phạt theo Khoản 1 Điều này.
- Giá trị Hợp đồng làm căn cứ để tính phạt vi phạm Hợp đồng là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Bên A có quyền cấn trừ giá trị phạm vi phạm Hợp đồng (nếu có) tại bất kỳ lần thanh toán nào hoặc rút bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Bên B.
- Trường hợp có thông tin xác thực của nhà sản xuất nêu trong hợp đồng (bằng văn bản do đại diện có thẩm quyền ký) về việc hàng hóa cung cấp cho Bên A không do nhà sản xuất chế tạo thì Bên B sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều này, Bên A từ chối nhận hàng và Bên B bị cấm tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu do Chi nhánh Phát điện Dầu khí tổ chức lựa chọn nhà thầu từ 1 năm đến 3 năm kể từ ngày Giám đốc Chi nhánh Phát điện Dầu khí phê duyệt nhà thầu bị cấm tham dự thầu các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của QĐMS.

	ĐKC 23.3 

	Thời hạn bảo hành là: tối thiểu 365 ngày kể từ ngày được nghiệm thu, bàn giao hàng hóa, trừ trường hợp Chương V có quy định thời gian bảo hành dài hơn cho từng mặt hàng cụ thể.
Trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu.
Địa điểm để áp dụng bảo hành: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ

	ĐKC 23.5
ĐKC 23.6
	Thời hạn sửa chữa, thay thế là: 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Bên A.

	ĐKC 27.7 (d)
	Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0% giá trị giảm giá hợp đồng.





Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng. 








Mẫu số 16
THƯ CHẤP THUẬN HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG(1)
____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Kính gửi: ______ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu] (sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”)
Về việc: Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng   
Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___ năm___ của ______ [ghi tên chủ đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu______ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Chủ đầu tư______ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) thông báo: Chủ đầu tư đã chấp thuận HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần mà nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là _____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện hợp đồng là___ [ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau:
Trường hợp hoàn thiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử:
- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng];
- Địa chỉ phương tiện điện tử:___ [ghi đường link, tên đăng nhập, mật khẩu (nếu có)…];
- Việc ký biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có) thực hiện trên Hệ thống.
Trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp:
- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm(2)____ [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng]. 
Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 18 Phần 4 của HSMT với số tiền___ và thời gian hiệu lực___ [ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5.2 ĐKCT của HSMT].
Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.
Nếu đến ngày___tháng___năm___(3) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.
Đại diện hợp pháp của Chủ đầu tư
	[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên phải điền đầy đủ và đưa toàn bộ nội dung, bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có) vào điều kiện cụ thể của hợp đồng để hình thành tài liệu hợp đồng điện tử.
(2) Khuyến khích thực hiện hoàn thiện hợp đồng qua phương tiện điện tử. Trường hợp việc hoàn thiện hợp đồng thực hiện trực tiếp thì Chủ đầu tư điền thông tin về địa điểm (văn phòng, cơ quan Chủ đầu tư…) để Nhà thầu đến tiến hành hoàn thiện hợp đồng. 
(3) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu bảo lãnh dự thầu.


Mẫu số 17
HỢP ĐỒNG([footnoteRef:5])        [5: () Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác biệt so với ĐKCT.
(2) Cập nhật các văn bản quy phạm hiện hành.] 

                                                                                                             ____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Hợp đồng số: _________		
Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án]
- Căn cứ(2) ___(Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015);
- Căn cứ(2)____(QĐMS);
- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] và Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Chủ đầu tư;
- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)
Tên Chủ đầu tư:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Fax:	
E-mail:	
Tài khoản:	
Mã số thuế:	
Đại diện là ông/bà:	
Chức vụ:	
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền).
Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)
Tên nhà thầu:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Fax:	
E-mail:	
Tài khoản:	
Mã số thuế:	
Đại diện là ông/bà:	
Chức vụ:	
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
Điều 2. Thành phần hợp đồng
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác);
2. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
4. ĐKCT của hợp đồng;
5. ĐKC của hợp đồng;
6. HSDT và các văn bản làm HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
7. HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có);
8. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 
Điều 3. Trách nhiệm của Bên A
Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B
Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].
2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức quy định tại Mục 14.2 ĐKCT.
Điều 6. Loại hợp đồng
Loại hợp đồng: theo điều kiện tại ĐKCT.
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____ [ghi thời gian thực hiện hợp đồng trong Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, phù hợp với quy định tại Mục 9 ĐKC, HSDT, kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]. 
Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Hợp đồng được lập thành __ bộ, Chủ đầu tư giữ __ bộ, nhà thầu giữ___ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ      
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____)

Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các Mẫu bảng giá dự thầu tương ứng quy định tại HSMT và các thỏa thuận đã đạt được trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc. 



 
 Mẫu số 18
BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”)
Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho gói thầu trên (sau đây gọi là “Hợp đồng”); (1)
Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 5.2 ĐKCT của HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, trong vòng 15 ngày khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___ tháng__ năm___(3).	                                    
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
 (1) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:
“Theo đề nghị của____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu trúng thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__ [ghi số hợp đồng] ngày__ tháng___ năm___ (sau đây gọi là “Hợp đồng”).”
(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.
(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 5.2 ĐKCT.
Lưu ý:
Chủ đầu tư không đồng ý sử dụng Bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hải Phòng.


Mẫu số 19
BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)
____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi:___ [ghi tên Chủ đầu tư ] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư ” )
[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___ [ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ___ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư trong vòng 15 ngày  khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 13.1 ĐKCT của HSMT].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày___ tháng___ năm___ (3). 
	                                     Đại diện hợp pháp của ngân hàng
	                                    [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú: 
(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 13.1 ĐKCT. 
(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.
(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.
Lưu ý:
Chủ đầu tư không đồng ý sử dụng Bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hải Phòng.
Mẫu số 20
GIẤY ỦY QUYỀN (1)
	
Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____
Tôi là ____[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức:
[- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, 
- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp.](2).
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Chủ đầu tư giữ___bản.
	Người được ủy quyền
[ghi tên, chức danh, ký tên và
 đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền
[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]


Ghi chú:
(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Chủ đầu tư khi đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.
(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng và phải bảo đảm ngày có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền.

